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Câu 1:  Theo quan điểm của Thầy/Cô, đâu là thách thức lớn nhất đối với phát triển giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn từ 2019 đến 2030 (xếp theo thứ tự 1, 2, 3, …). Phân tích nguyên nhân của những thách thức này.
Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đang đứng trước rất nhiều thách thức trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030.
Trước tiên là việc tuyển sinh của các trường cao đẳng và trung cấp thuộc giáo dục nghề nghiệp gặp nhiều khó khăn, đây là thách thức cho các cơ sở GDNN.
Do sự thay đổi của Bộ GD&ĐT trong kỳ thi THPT quốc gia khiến nhu cầu vào các trường cao đẳng, trung cấp sẽ thấp dần. Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, với việc không giới hạn nguyện vọng đăng ký và cho phép thay đổi nguyện vọng sau khi có kết quả thi, Bộ GD&ĐT giúp con đường vào đại học đã thoáng nay còn rộng hơn. Điều này đồng nghĩa việc nhu cầu vào các trường cao đẳng, trung cấp sẽ thấp dần vì các bậc học này khó thu hút được thí sinh. Nếu liên tục thiếu chỉ tiêu, không ít trường cao đẳng, trung cấp phải đứng trước nguy cơ đóng cửa.
Theo quy chế của kỳ thi THPT quốc gia năm nay, thí sinh phải đăng ký xét tuyển đại học có nhiều nguyện vọng để đăng ký vào các trường đại học mình yêu thích, các trường cao đẳng, trung cấp như ngồi trên đống lửa vì sợ kiếm không ra người học. Điều kiện xét tuyển nhẹ nhàng hơn, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học cũng ngày một tăng. Cùng với hình thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia, các trường đại học sẽ xét tuyển bằng học bạ. Như vậy, cơ hội vào đại học của thí sinh là rất lớn. Các em học sinh bây giờ tốt nghiệp phổ thông trung học, chỉ cần xét học bạ là đã thấy cơ hội vào đại học rất lớn. Như vậy, thị phần của bậc cao đẳng, trung cấp đến với người học rất thấp.
Việc thiếu chỉ tiêu trầm trọng suốt những năm qua khiến không ít trường cao đẳng, trung cấp phải giảm bớt ngành học, cắt giảm nhân lực vì nguồn thu không đủ. Với môi trường ngày càng khó khăn như hiện nay, nhiều trường cao đẳng, trung cấp sẽ khó tìm ra lối thoát. Một trường học muốn tồn tại trước mắt phải đảm bảo số lượng người học. Trường mà không có sinh viên, học sinh đương nhiên phải đóng cửa rồi.
Để tồn tại và phát triển trong điều kiện khắc nghiệt như hiện nay, các trường cao đẳng, trung cấp chỉ còn cách tự thân vận động. Do đó, thay vì chọn giải pháp giảm chỉ tiêu, các trường cao đẳng, trung cấp phải tìm lối đi khác trong mùa tuyển sinh năm nay. 
Để đảm bảo đầu vào, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, cập nhật thêm nhiều chương trình mới, triển khai nhiều dự án hợp tác giáo dục quốc tế, đi tư vấn trực tiếp tại hệ thống trường trung học phổ thông ở nhiều tỉnh thành, Nhà trường còn quan tâm nhóm đối tượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có nhu cầu được đào tạo nghề.
Thứ hai: Chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhiều cơ sở GDNN mặc dù đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa gắn bó hữu cơ với nhu cầu nhân lực của từng ngành, từng địa phương trong nước và hội nhập quốc tế là một thách thức cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Chúng ta có mạng lưới cơ sở dạy nghề cơ bản bao phủ khắp các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, chúng ta lại thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao. Nhiều doanh nghiệp gặp khó trong tuyển dụng lao động, bởi các ứng viên không có kỹ năng phù hợp, hoặc vì sự khan hiếm lao động trong một số ngành nghề. Trước thực trạng đáng báo động này, đổi mới giáo dục giáo dục nghề nghiệp, cải tiến chất lượng lao động là yêu cầu cấp bách cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Những năm qua, hệ thống các cơ sở dạy nghề, các trường trung cấp và cao đẳng đã có những bước phát triển về quy mô, từng bước đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều đã có trường trung cấp, cao đẳng; đã quy hoạch mạng lưới trường chất lượng cao và các nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế theo từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, từng vùng, từng địa phương và trình độ đào tạo. Chất lượng và hiệu quả đào tạo giáo dục nghề nghiệp đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng kể. Đào tạo từng bước chuyển từ hướng “cung” sang hướng “cầu”, gắn với dự báo nguồn nhân lực, dự báo về việc làm, yêu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp đòi hỏi lao động trực tiếp tay nghề cao ở các lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Lao động Việt Nam đã giành nhiều huy chương, chứng chỉ xuất sắc tại các cuộc thi tay nghề khu vực và thế giới…
Tuy nhiên, đứng trước một thị trường lao động năng động và thay đổi nhanh chóng trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn chưa thay đổi theo kịp với yêu cầu. Cơ cấu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp còn bất cập. Tình trạng mất cân đối trong cơ cấu ngành nghề đào tạo, giữa các vùng miền chậm được khắc phục, chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực của xã hội. Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp khó khăn, đặc biệt ở những ngành, nghề nặng nhọc độc hại, ngành nghề năng khiếu. Triển khai đào tạo nghề chất lượng cao (phát triển nghề trọng điểm, trường nghề chất lượng cao và thí điểm đào tạo nghề cấp độ quốc tế, khu vực theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài...) còn chậm.
Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn nhiều bất cập, chưa phân bố hợp lý giữa các vùng, miền, chưa quy hoạch tới từng ngành, nghề, cấp trình độ đào tạo. Việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Cơ sở vật chất, thiết bị của nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu.
Chương trình, giáo trình đào tạo nghề còn nhiều nội dung mang tính hình thức, chưa được thường xuyên cập nhật, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn thấp, chưa gắn bó hữu cơ với nhu cầu nhân lực của từng ngành, từng địa phương; mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp còn lỏng lẻo; học sinh, sinh viên tốt nghiệp còn yếu về ngoại ngữ và các kỹ năng mềm. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia chậm được ban hành; chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.
Trước yêu cầu mới của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tiến bộ của khoa học - công nghệ. Mặt khác, việc Việt Nam ký kết và gia nhập các Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương thế hệ mới, đã đặt ra cho nước ta nhiều thách thức trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Dự báo đến năm 2025, lao động Việt Nam sẽ có sự dịch chuyển nhanh từ ngành nông nghiệp sang ngành công nghiệp và dịch vụ, trong đó chủ yếu chuyển sang ngành dịch vụ.
Thực tế đang đặt ra những đòi hỏi bức thiết về việc cần phải đổi mới cơ bản và toàn diện, tạo sự đột phá về chất lượng đào tạo giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là đào tạo chất lượng cao; phát triển quy mô tương ứng với các điều kiện đảm bảo chất lượng; đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các cấp trình độ đào tạo; xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng người học; phát triển các trường chất lượng cao, nghề trọng điểm quốc gia, khu vực và quốc tế. Đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo hướng gắn chặt chẽ với thị trường lao động và xã hội, chuyển mạnh đào tạo gắn kết với việc làm và tạo việc làm bền vững, xuất khẩu lao động và an sinh xã hội. Tạo điều kiện thu hút mọi nguồn lực của xã hội để đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; tăng cường khả năng tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.
Mục tiêu tổng quát đặt ra là phải đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; người học ra trường phải đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, có việc làm và thu nhập tốt hơn; đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng theo học các chương trình liên thông; không để tình trạng đào tạo ra không có việc làm, thất nghiệp, lãng phí nguồn lực xã hội.
Thứ ba: Những thách thức khi trao quyền tự chủ đầy đủ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Luật GDNN có hiệu lực năm 2015 đưa ra những quy định khuyến khích cơ chế tự chủ tại các cơ sở GDNN của Việt Nam. Tăng cường tự chủ về tài chính, nhân sự, phát triển chương trình, tuyển sinh, hợp tác doanh nghiệp và quản lý chiến lược sẽ tạo một môi trường hoạt động linh hoạt, giúp các cơ sở GDNN kịp thời đáp ứng những thách thức và nắm bắt cơ hội mới, cũng như chủ động triển khai nhiều sáng kiến nhằm cải thiện các chương trình đào tạo chất lượng đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay.
Tăng cường tự chủ cũng mang lại cho các cơ sở GDNN nhiều trách nhiệm và nhiệm vụ mới. Trước tiên, khi ngân sách nhà nước vẫn là nguồn ngân sách chủ yếu trong năm năm qua, các cơ sở GDNN cần đa dạng hóa nguồn thu để bù đắp thiếu hụt ngân sách hoặc chi trả cho các chi phí không nằm trong các hạng mục phân bổ bởi ngân sách nhà nước. Một thách thức khác là phát triển quan hệ với các công ty sử dụng lao động. Các cơ sở GDNN cần có đủ khả năng để gắn kết hiệu quả với các doanh nghiệp, tăng cường trao đổi thông tin thị trường và các khóa đào tạo, trao đổi những chương trình hợp tác mà doanh nghiệp tham gia vào các khâu của quá trình đào tạo, từ phát triển chương trình đến triển khai, đánh giá và cấp chứng chỉ đào tạo. Các cơ sở GDNN cũng cần thiết lập mối quan hệ đối tác với các công ty, các hiệp hội chuyên môn và các đối tác liên quan khác. Vì thế, để đảm bảo các hoạt động GDNN được triển khai thông suốt, cần xây dựng một mô hình hiệu quả chi phí, bao gồm phương pháp tính toán chi phí và cơ chế chia sẻ chi phí giữa các bên liên quan.
Thứ bốn: Quá trình hội nhập đang làm gia tăng tính cạnh tranh về lao động lành nghề trong khu vực và quốc tế, đây là thách thức với các cơ sở đào tạo nghề
Quá trình hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ cũng đặt ra những thách thức cho các đơn vị giáo dục nghề nghiệp. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng để tồn tại và phát triển đòi hỏi các trường phải không ngừng thay đổi để nâng cao tính cạnh tranh thu hút học viên và các nhà đầu tư quốc tế trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0, nhu cầu tuyển dụng sẽ thay đổi. Đây là thách thức của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở dạy nghề muốn tự chủ, đứng vững trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt buộc phải phát triển theo hướng mở rộng ra hợp tác với các nước có chương trình đào tạo tốt trong khu vực và trên thế giới.
Các cơ sở GDNN đang đứng trước thách thức to lớn, suyên suốt và cơ bản trong hiện tại, trước mắt và tương lai trước cuộc CMCN 4.0, thể hiện như sau: Thứ nhất, thách thức từ những nhu cầu đào tạo (bao gồm nhu cầu đào tạo cho đối tượng người học mới, đối tượng chuyển đổi nghề nghiệp, đối tượng học bổ sung, nâng cấp trình độ và đào tạo lại) đáp ứng cả về số lượng, chất lượng, tính hiệu quả của lực lượng lao động phù hợp với điều kiện mới, thời kỳ mới của đất nước góp phần làm tăng năng xuất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, ổn định xã hội và giảm tỷ lệ tệ nạn, tội phạm trong xã hội. Thứ hai, thách thức trước sự đòi hỏi tính linh hoạt, cấp bách đáp ứng kịp thời đồng thời 2 nhiệm vụ hết sức lớn lao do đặc trưng của cuộc CMCN 4.0 đặt ra, đó là phải đào tạo được những nghề mà việc làm chưa từng tồn tại trước đó và nghề mà việc làm sử dụng công nghệ chưa từng được phát minh.
Thứ năm: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang diễn ra trên toàn thế giới, máy móc và robot thay thế sức lao động của con người đã trở thành hiện thực, điều này đặt ra những thách thức lớn cho thị trường lao động và công tác giáo dục nghề nghiệp.
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Các chuyên gia đã nhiều lần khuyến cáo những thách thức cũng như chỉ ra những thuận lợi từ CMCN 4.0 đem lại. Thời gian qua, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã có nhiều thay đổi về sản xuất, đặc biệt là các công nghệ sản xuất có kết nối internet. Đồng thời thay đổi quản trị để thích ứng với kỹ thuật công nghệ số, cũng như các bước, công đoạn của một số nhà máy của Việt Nam đã sử dụng đến robot. Máy móc đang thay thế cho con người ở một số ngành sản xuất. Chính vì điều đó, những công việc mới sẽ xuất hiện, CMCN 4.0 đòi hỏi sự thích ứng của người lao động phải có những kỹ năng mới, có trình độ kỹ thuật và tay nghề cao. Với CMCN 4.0 cần xem xét từ hai góc độ, thứ nhất là quá trình phát triển theo xu hướng tất yếu; thứ hai, vì con người đã sản sinh ra nó, nên phải nhận diện đúng xu hướng phát triển để thích ứng nhanh, như vậy con người sẽ không bị lệ thuộc, thụ động và tận dụng được cơ hội đến từ CMCN 4.0. Những người có kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc chuyên nghiệp, nhận thức đúng về cuộc CMCN 4.0 sẽ là những người luôn đảm bảo được vị trí trên thị trường lao động.
Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, hiện nay học sinh học nghề có đến 70% có việc làm ngay sau khi ra trường, một số nghề có 100% sinh viên ra trường có việc làm, thu nhập tốt. Xã hội đã có nhưng thay đổi nhận thức về học nghề, đã có nhiều người học nghề hơn, nhiều người dù đã qua đại học nhưng công việc vẫn không ổn định đã quay ra học nghề. Tuy nhiên, nhiều người học nghề cũng không có mức thu nhập ổn định hơn, mức sống của gia đình họ thường thấp hơn mức sống của các gia đình có học vị cao hơn. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là hiệu quả sử dụng lao động, gắn liền với việc đảm bảo đời sống cho cả hệ thống nguồn lực. Trong hệ thống chính sách hiện nay, vẫn còn những bất cập khi chưa chú ý đến năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, hiệu quả công việc mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, lợi ích quốc gia.
Đặc biệt đối với lực lượng lao động của Việt Nam hiện nay, cần nhận diện ba hạn chế phải khắc phục là: Năng suất lao động còn thấp; trình độ kỹ năng lao động còn thấp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc mới còn thấp. Khắc phục được những tồn tại này, người lao động hoàn toàn có thể tự tin hòa nhập trong CMCN 4.0.
Giáo dục nghề nghiệp là đào tạo cho học sinh những kỹ năng để các em có năng lực thực hiện các yêu cầu cụ thể trong nghề nghiệp của mình. Vì vậy, trang thiết bị và công nghệ, đào tạo là rất quan trọng. Hiện nhiều cơ sở đào tạo còn đang gặp nhiều khó khăn trong trang thiết bị dạy nghề, trong khi đó, những tiến bộ của khoa học và công nghệ trong CMCN 4.0 lại thay đổi rất nhanh chóng. Do đó, trang thiết bị dạy nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần phải đáp ứng được yêu cầu về chương trình đào tạo, phù hợp, tương thích với chương trình đào tạo và tương thích với các công nghệ trong sản xuất, như vậy các em có nhiều cơ hội rèn luyện kỹ năng nghề. Để đáp ứng những yêu cầu này, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tích cực gắn kết với doanh nghiệp, đào tạo một phần tạo cơ sở giáo dục nghề nghiệp và rèn luyện kỹ năng sản xuất tại doanh nghiệp, để các em học sinh sinh viên có thể hoàn thiện được những kỹ năng nghề nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp và có thể đáp ứng được các yêu cầu khi làm việc trong CMCN 4.0.
Thứ sáu: Giải quyết tốt vấn đề việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp đây là cũng là một thách thức cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 
Thực trạng chung là phần lớn sinh viên tốt nghiệp ra trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm phù hợp và ổn định, do chưa định hướng đúng mức về nghề nghiệp – việc làm, vì một số sinh viên chọn ngành học chưa phù hợp năng lực, sở trường và xu hướng phát triển thị trường lao động. Mặt khác, các doanh nghiệp rất quan tâm tuyển chọn đối với sinh viên tốt nghiệp về kiến thức ngoại ngữ, khả năng hợp tác, kỹ năng làm việc, kỹ năng giao tiếp, những hiểu biết về môi trường văn hóa doanh nghiệp và tác phong làm việc công nghiệp. Sự hạn chế lớn của sinh viên khi ra trường, đa số chưa định hướng được cụ thể để chọn một ngành chuyên môn phù hợp với khả năng, đồng thời, do hệ thống thông tin thị trường lao động; hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm chưa cập nhật kịp thời để gắn kết sinh viên và doanh nghiệp đạt hiệu quả cao.
Nổi cộm nhất của thị trường lao động hiện nay và những năm tới đó là nguồn nhân lực có tay nghề cao, có trình độ chuyên môn giỏi vẫn không đủ đáp ứng thị trường lao động. Điều này cũng đồng nghĩa, một bộ phận nhân lực phải thất nghiệp và khó tìm được việc làm ổn định nếu chưa đủ điều kiện nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn và khả năng thích nghi thực tế thị trường lao động.
Một thực trạng dễ thấy, các doanh nghiệp rất cần đội ngũ nhân sự chất lượng cao, nhưng ngược lại nhiều sinh viên tốt nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng, đặc biệt phần kỹ năng. Nhìn nhận một cách thẳng thắn thì có đến 70% sinh viên tốt nghiệp chưa trang bị tốt về chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm và trình độ ngoại ngữ. Ngoài vấn đề vừa nêu, một số ngành nghề cũng đang mất cân đối giữa các cấp đào tạo và nhu cầu tuyển dụng. Sự chênh lệch về thu nhập trong từng ngành nghề dẫn đến sự lựa chọn khác nhau trong nhu cầu tuyển dụng và tìm việc, cũng là một trong số nguyên nhân.

Câu 2: Thầy/Cô hãy sử dụng kỹ thuật SWOT, phân tích thực trạng cơ quan/ đơn vị của Thầy/Cô trên cơ sở đó đề ra những chiến lược để phát triển cơ quan/ đơn vị đến năm 2030.
A. [bookmark: _Toc518485212]Giới thiệu
· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh (Ly Tu Trong College of Ho Chi Minh City) được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
· Số điện thoại: +84 (028) 3811 0521
· Fax: (028) 3811 8676
· Web: http://lttc.edu.vn
· Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi tên:
· Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục Chuyên nghiệp thành phố theo Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
· Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố theo Quyết định số 2426/QĐ-UB-NCVX ngày 31 tháng 3 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
· Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố theo Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
· Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
· [bookmark: _Toc518485205]Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh đã đạt được một số thành tích đáng tự hào, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, dần dần khẳng định được vị thế, uy tín và được xã hội đánh giá cao.
· [bookmark: _Toc518485206]Chức năng: Đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng nhu cầu của xã hội, có khả năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp, tự tạo được việc làm cho bản thân và cho xã hội.
· Nhiệm vụ: Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học, công nghệ và hoạt động tài chính; quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thực hiện các nhiệm vụ về tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, khoa học – công nghệ, quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
· Tầm nhìn: Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là trường cao đẳng có môi trường sư phạm thân thiện, có đủ năng lực cạnh tranh và hợp tác bình đẳng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín trong khu vực; đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan để phát triển giáo dục nghề nghiệp bằng cách cung cấp các chương trình và dịch vụ tốt nhất. Phát triển trường thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao theo hướng tiên tiến, hiện đại, có vị trí xứng đáng trong ngành giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam và khu vực.
· Sứ mạng: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh là nơi đào tạo với nhiều hình thức đáp ứng nhu cầu người học; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, doanh nghiệp; kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao công nghệ.
B. [bookmark: _Toc523668322][bookmark: _Toc523675493]Phân tích SWOT
	ĐIỂM MẠNH                S
	ĐIỂM YẾU                   W

	1- Có uy tín cả vị thế trong xã hội với lịch sử trên 30 năm xây dựng và phát triển.
2- Cơ sở vật chất ngày càng tiến đến sự hoàn thiện.
3- Chất lượng giảng dạy sinh viên đảm bảo.
4- Hợp tác đào tạo quốc tế và trong nước với các trường đại học và các doanh nghiệp
5- Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, có uy tín trong lĩnh vực đào tạo.
6- Quy mô đào tạo ngày càng lớn mạnh.
7- Được sự hỗ trợ và đầu tư từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
	1- Cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện giảng dạy chưa hiện đại.
2- Số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ còn ít.
3- Ngành đào tạo mới còn thiếu kinh nghiệm.
4- Chưa thực hiện việc ký kết hợp đồng hợp tác trao đổi GV, sinh viên với các trường đại học, cao đẳng ở nước ngoài.
5- Đóng góp từ Nghiên cứu khoa học và tư vấn vào nguồn thu của trường chưa có.
6- Chưa có đội ngũ GV đầu ngành.

	CƠ HỘI                          O
	NGUY CƠ                   T

	1- Thành phố đang có nhu cầu nhân lực rất cao về các ngành nghề để đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0.
2- Yêu cầu của xã hội về chất lượng đào tạo, giải pháp kiểm định chất lượng và công khai chất lượng đào tạo của các trường ngày càng cao.
3- Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc và toàn diện.
4- Đời sống xã hội được nâng cao, nhu cầu học của cộng đồng đa dạng và gia tăng.
5- Trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại
	1- Một số giảng viên, nhân viên tìm việc làm tại các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp có thu nhập cao hơn.
2- Thiếu số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên.
3- Sự canh tranh gay gắt với các trường Đại học, Cao đẳng khác.



C. Chiến lược để phát triển Nhà trường đến năm 2030
1. [bookmark: _Toc375811893][bookmark: _Toc526724231][bookmark: _Toc526724969][bookmark: _Toc526778043]Nhóm chiến lược 1: Chiến lược phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học
1.1. [bookmark: _Toc375811894][bookmark: _Toc526724970][bookmark: _Toc526778044]Chiến lược phát triển đào tạo:
Xuất phát từ sứ mạng và mục tiêu của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đến năm 2030, căn cứ vào kết quả đánh giá các cơ hội thách thức và điểm mạnh, điểm yếu của trường, chiến lược được hình thành theo hướng kết hợp các năng lực sẵn có của trường, khai thác các cơ hội, phấn đấu vượt qua các thách thức, phát huy các điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu. Giai đoạn từ năm 2019 đến 2025, tập trung phát triển bảy nghề trọng điểm để khẳng định thương hiệu của trường. Giai đoạn từ năm 2025 đến 2030, tiếp tục phát triển thêm 3 nghề trọng điểm là Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, May thời trang và Tài chính doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp thành phố.
Tập trung vào công tác tuyển sinh, triển khai công tác tư vấn tuyển sinh và quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả.
Mở rộng ngành, nghề đào tạo, loại hình đào tạo của Trường để tăng quy mô, tạo nguồn lực phát triển nhà trường. Tăng cường đào tạo hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo trong nước và nước ngoài. Xây dựng chương trình đào tạo liên thông theo các bậc học, chương trình đào tạo tiên tiến đạt chất lượng cao.
1.1.1. Mục tiêu phát triển đào tạo
Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; Đổi mới toàn diện, căn bản chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo theo hướng hiện đại tiếp cận với trình độ các trường đại học, cao đẳng có uy tín trong nước và khu vực, tiến tới hoàn thiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở tất cả các bậc đào tạo và các chương trình đào tạo của Trường.
Nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo việc đào tạo nhân lực chất lượng cao có kiến thức vững vàng, có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo và trình độ tư duy sáng tạo, được các cơ sở tiếp nhận đánh giá tốt. Đặc biệt 7 nghề trọng điểm  phải đáp ứng nhu cầu xã hội về số lượng và chất lượng. Tiếp tục xác định các ngành nghề đào tạo mũi nhọn của Trường để phát triển theo định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, tạo nên thương hiệu của nhà trường.
Phát triển chương trình đào tạo tiên tiến, các loại hình đào tạo, tăng quy mô đào tạo, đào tạo liên kết và hợp tác quốc tế. Phát triển chương trình đào tạo nghề với nhiều hình thức đào tạo.
1.1.2. Phát triển chất lượng đào tạo
Người học được cung cấp các chương trình đào tạo có chất lượng cao, có kiến thức vững vàng, có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo và trình độ tư duy sáng tạo, được các cơ sở tiếp nhận đánh giá tốt.
Các chỉ tiêu thực hiện: 
· 100% chương trình đào tạo được xây dựng đều có sự tham khảo ý kiến của các doanh nghiệp, được cập nhật các công nghệ mới và chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài;
· 100% các học phần đều có giáo trình;
· 100% chương trình được cập nhật, bổ sung kiến thức mới hàng năm;
· Tăng cường trang thiết bị mới, hiện đại đáp ứng yêu cầu xã hội;
· 100% GV đứng lớp đều đạt chuẩn quy định của Bộ LĐ-TB và XH và được kiểm tra toàn diện hàng năm.
Giải pháp thực hiện chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo:
· Tổ chức hội thảo lấy ý kiến của doanh nghiệp về chương trình đào tạo ít nhất 1 lần/1-2 năm; Xây dựng mối quan hệ gắn bó với các công ty, xí nghiệp để đưa HS-SV đi thực tập và giới thiệu việc làm cho HS-SV tốt nghiệp ra trường; 
· Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi nghề cấp thành phố, cấp quốc gia, ASEAN và quốc tế.
· Hoàn thiện chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ và các chương trình đào tạo liên thông theo các bậc học, xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao.
·  Mở rộng thêm các ngành đào tạo, các loại hình đào tạo của trường để tăng quy mô đào tạo, tạo nguồn lực phát triển nhà trường;
· Thường xuyên cập nhật công nghệ mới và tham khảo chương trình đào tạo tiên tiến.
· Liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp thành lập câu lạc bộ chuyên ngành, tăng thời gian thực hành tại doanh nghiệp.
· Tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động giảng dạy của GV (giáo trình, số tiết thực dạy, nội dung giảng dạy…); Hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng chuẩn là một trong những tiêu chí quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo.
· Thực hiện kế hoạch dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên hàng năm;
· Tăng kinh phí đầu tư trang thiết bị học tập giảng dạy.
1.1.3. Loại hình, cấp đào tạo
Để đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình CNH-HĐH thành phố, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM thực hiện đa dạng hóa loại hình, cấp đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp, Cao đẳng liên thông. Trường tiếp tục xây dựng và phát triển loại hình đào tạo: Đào tạo kép, đào tạo thí điểm, liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế. Cấp đào tạo: Phát triển quy mô đào tạo trình độ CĐ, TC  theo nhu cầu xã hội.
1.1.4. Quy mô đào tạo
Phấn đấu đến năm 2019 toàn trường có khoảng 11.000 HS-SV; đến năm 2022 và từ năm 2025 đến năm 2030 đảm bảo 14.000 HS-SV/năm học. 
Tuyển mới hàng năm:
Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm: 5.000 HSSV
Trong đó:    
· Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng:  	3.500 SV 
· Chỉ tiêu Trung cấp:			1.500 SV
Dự kiến đến năm 2025 cơ sở 2 (phân hiệu Củ Chi) đưa vào hoạt động, sẽ tăng qui mô lên khoảng 20% (1.200 HS-SV)
1.1.5. Cơ cấu ngành, nội dung, chương trình đào tạo
Duy trì và đảm bảo chất lượng với các ngành, nghề đã có, tập trung phát triển 7 nghề trọng điểm (Quốc gia) và 01 ngành mũi nhọn (TP.HCM)  là ngành Cơ khí. Mở các chuyên ngành đào tạo mới theo nhu cầu phát triển của xã hội.
· Tổng số nghề đào tạo: 65 nghề (Cao đẳng: 33 nghề; Trung cấp: 32 nghề) 
· Nội dung, chương trình đào tạo bám sát khung chương trình chung do Bộ LĐ-TB và XH, Tổng cục GDNN ban hành, đáp ứng được nhu cầu của quá trình phát triển giáo dục các cấp. HS-SV tốt nghiệp ra trường đảm bảo về trình độ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, có khả năng thích ứng nhanh với thị trường lao động.
· Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hoá - hiện đại hoá phù hợp với phương thức tổ chức quản lý đào tạo. 
1.1.6. Giải pháp thực hiện
Tăng cường công tác chính trị tư tưởng cho HS-SV thông qua công tác giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa; Xây dựng văn hóa học đường; Đổi mới công tác quản lý HS-SV; Hoàn thiện văn bản quản lý HS-SV;
Xây dựng qui định việc đánh giá quản lý giáo dục thông qua việc HS-SV tham gia đánh giá công tác giảng dạy của GV;
Đa dạng hóa các loại hình tư vấn tâm lý, nghề nghiệp cho HS-SV;
Phối hợp với phụ huynh HS-SV, địa phương, doanh nghiệp. . .trong công tác đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng sống cho HS-SV;
Thu thập ý kiến của các nhà tuyển dụng, thông qua đánh giá của HS-SV và ý kiến phản hồi của cựu HS-SV để rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng GDNN của trường.
1.1.7. Hệ thống chỉ tiêu
· HS-SV ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo đạt tỷ lệ đạt tỷ lệ 95%
· Số HS-SV đạt kết quả rèn luyện từ trung bình trở lên đạt 95%
· Tỉ lệ sinh viên thôi học sau một năm nhập học thấp hơn 20%
· Tỉ lệ sinh viên đạt trình độ KỸ SƯ THỰC HÀNH loại khá trở lên cao hơn 10%.
1.2. [bookmark: _Toc375811895][bookmark: _Toc526724971][bookmark: _Toc526778045]Chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học
1.2.1. Mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học
Tăng số lượng và chất lượng đề tài KH-CN các cấp, đẩy mạnh các nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ đặc biệt là lĩnh vực giáo dục kỹ thuật. Phấn đấu đến năm 2021 có hơn 80% cán bộ giảng dạy đạt trình độ sau đại học và 85% Thạc sĩ trở lên chủ trì ít nhất 1 đề tài NCKH, 80% cán bộ giảng dạy tham gia NCKH .
Phấn đấu đến năm 2021: tham gia 5 đề tài KH-CN cấp Bộ và Sở; ít nhất mỗi năm có 50% GV có đề tài KH-CN cấp trường, từ năm 2025 trở đi 10 đề tài KH-CN cấp Bộ và Sở
1.2.2. Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học
Ứng dụng CNTT quản lý đề tài KH-CN, xậy dựng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, đăng ký hồ sơ và tư vấn trực tuyến.
Xây dựng tập san nội bộ nhằm tạo điều kiện cho GV viết bài báo khoa học, trao đổi kinh nghiệm quản lý, tuyên truyền về vấn đề sở hữu trí tuệ: Khuyến khích cán bộ giảng dạy tham gia viết báo; Đưa hoạt động chuyên đề khoa học cấp khoa thành sinh hoạt thường kỳ với 50% cán bộ giảng dạy có ít nhất một báo cáo.
Nghiên cứu mô hình quản lý tổng thể TQM để nâng cao chất lượng hoạt động KH-CN; cải tiến phương pháp đánh giá kết quả các đề tài NCKH theo các chủ đề của đề tài. 
Mở rộng quan hệ quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức khoa học, các trường đại học ở nước ngoài.
1.2.3. Mối quan hệ đào tạo – nghiên cứu khoa học
Thực hiện tốt việc gắn kết giữa đào tạo với NCKH và chuyển giao công nghệ; xây dựng và phát triển mô hình liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp.
1.2.4. Giải pháp thực hiện
Bố trí tối thiểu 1% ngân sách nhà nước hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ KH-CN được quy định trong Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ  về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020.
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo định hướng đáp ứng cho GV NCKH  và  hỗ trợ nâng cao năng lực sáng tạo cho GV.
Đẩy mạnh NCKH giáo dục: khuyến khích nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với đào tạo theo học chế tín chỉ và phù hợp với xu thế xã hội học tập; nghiên cứu ứng dụng công nghệ eLearning trong dạy học; Xây dựng đề án nâng cao năng lực NCKH cho GV; 
Hoàn thiện và tăng cường cơ chế quản lý, đề xuất các biện pháp khuyến khích, vừa khuyến khích vừa bắt buộc GV thực hiện nhiệm vụ NCKH; Khuyến khích, huy động và tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để GV có năng lực tham gia đề tài cấp Bộ, cấp Thành phố.
Định kỳ thanh tra, kiểm tra, tổng kết, đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động KH-CN của trường; xét khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong NCKH và xử lý vi phạm theo quy định hiện hành. 
1.2.5. Hệ thống chỉ tiêu
a. Giai đoạn 2019 – 2025
[bookmark: _Toc526013750][bookmark: _Toc526724232][bookmark: _Toc526724972][bookmark: _Toc526725430][bookmark: _Toc526778046]Bảng 8: Chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học giai đoạn 2019-2025
	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	I
	Đề xuất, tham gia tuyển chọn, triển khai thực hiện và tổ chức quản lý đề tài KH&CN các cấp
	

	
	Đề tài cấp Thành phố
	03 đề tài
	

	
	Đề tài cấp trường
	mỗi năm có từ 20 - 30% giảng viên có đề tài
	

	
	Đề tài cấp khoa (Sáng kiến kinh nghiệm)
	mỗi năm từ 30 - 40% giảng viên có đề tài 
	

	II
	Các hoạt động khoa học và công nghệ khác
	

	
	Hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề cấp khoa
	35 hội thảo
	

	
	Hội thảo khoa học cấp trường
	05 hội thảo
	

	
	Bài báo đăng trên  tạp chí khoa học và kỷ yếu hội thảo  trong nước và nước ngoài
	20 bài
	


b. Giai đoạn 2025 – 2030
[bookmark: _Toc526013751][bookmark: _Toc526724233][bookmark: _Toc526724973][bookmark: _Toc526725431][bookmark: _Toc526778047]Bảng 9: Chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học giai đoạn 2025-2030
	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	I
	Đề xuất, tham gia tuyển chọn, triển khai thực hiện và tổ chức quản lý đề tài KH&CN các cấp
	

	
	Đề tài cấp Thành phố, tỉnh
	10 đề tài
	

	
	Đề tài cấp trường
	mỗi năm có từ 20 - 30% giảng viên có đề tài
	

	
	Đề tài cấp khoa (Sáng kiến kinh nghiệm)
	mỗi năm từ 30 - 40% giảng viên có đề tài 
	

	II
	Các hoạt động khoa học và công nghệ khác
	

	
	Hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề cấp khoa
	14 hội thảo
	

	
	Hội thảo khoa học cấp trường
	05 hội thảo
	

	
	Bài báo đăng trên  tạp chí khoa học và kỷ yếu hội thảo trong nước và nước ngoài
	10 bài
	


1.3. [bookmark: _Toc375811896][bookmark: _Toc526724974][bookmark: _Toc526778048] Định hướng phát triển hợp tác quốc tế
1.3.1. Mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế
Nâng cao chất lượng GDNN theo hướng hiện đại, tiếp cận nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
Tạo điều kiện để Trường phát triển bền vững, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
1.3.2. Giải pháp thực hiện
Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong GDNN. Khuyến khích việc học tập và nghiên cứu ở nước ngoài bằng các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước. Nghiên cứu xây dựng đề án liên kết đào tạo với những cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín các ngành Cơ khí, Điện - Điện tử,  Động lựT. Tăng cường giao lưu văn hoá và học thuật quốc tế. 
Tăng cường đầu tư nguồn lực của Trường cho hoạt động hợp tác quốc tế nhằm duy trì mối quan hệ với các đối tác chiến lược và mở rộng giao lưu với các tổ chức giáo dục có uy tín. Tiến hành kiểm định chất lượng Trường nhằm xây dựng lộ trình liến kết đào tạo phù hợp với luật giáo dục đại học.
1.3.3. Hệ thống chỉ tiêu
80% GV có khả năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 80% cán bộ quản lý có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, sử dụng thành thạo 01 ngoại ngữ trong giao tiếp và làm việc với khách quốc tế. Trích 1% ngân sách để hoạt động về hợp tác quốc tế trong đào tạo và NCKH.
1.4. [bookmark: _Toc375811897][bookmark: _Toc526724975][bookmark: _Toc526778049]Đảm bảo chất lượng:
1.4.1. Các điều kiện đảm bảo chất lượng
Nhà trường đảm bảo phấn đấu đạt chuẩn về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, gồm: 
Điều kiện về đội ngũ cán bộ giảng dạy và phục vụ giảng dạy (số lượng, chất lượng, trình độ đội ngũ theo quy định của Bộ LĐ-TB và XH, khả năng NCKH và tham gia hợp tác quốc tế của đội ngũ);
Điều kiện về cơ sở vật chất (số phòng học, số xưởng thực hành, diện tích đất, diện tích xây dựng, máy móc thiết bị…theo quy định của ngành);
Điều kiện về tài chính (bảo đảm các nguồn thu của nhà trường đủ cung cấp cho các hoạt động theo mục tiêu phát triển đã xác định);
Điều kiện về chất lượng đào tạo: Bảo đảm các điều kiện về 3 công khai, các chỉ số về quy mô, hiệu suất đào tạo.
1.4.2. Các biện pháp nâng cao chất lượng
· Xây dựng “văn hóa chất lượng”, “văn hóa tổ chức” của nhà trường để tạo nên hệ thống giá trị của mỗi đơn vị, tác động đến quá trình khắc phục, điều chỉnh, cải tiến nâng cao chất lượng, quyết định sự thành công trong việc thực hiện mục tiêu sứ mạng của nhà trường, khẳng định chất lượng đào tạo;
· Xây dựng, thành lập các Ban đảm bảo chất lượng tại từng đơn vị;
· Xây dựng các quy trình đảm bảo chất lượng bên trong;
· Đánh giá nội bộ 1 – 2 lần/năm ở từng đơn vị về đảm bảo chất lượng;
· Tổ chức xây dựng Sổ tay chất lượng theo từng ngành nghề đào tạo;
· Tiến hành kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo từng ngành nghề.
1.4.3. Các hoạt động đảm bảo chất lượng
Tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kế hoạch: 
· Phòng Tuyển sinh -Đào tạo, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển công tác khảo thí và kiểm định chất lượng của trường.
· Phòng Tuyển sinh - Đào tạo, phòng Công tác Chính trị - HSSV, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đảm bảo định kì hàng năm kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch chiến lược khảo thí và kiểm định chất lượng. Kịp thời có biện pháp đối phó với những thay đổi để đảm bảo kế hoạch được thực hiện.
· Các đơn vị trong trường thực hiện nghiêm túc, có chất lượng nhiệm vụ, chức năng được giao trên cơ sở quản lý, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm học của từng đơn vị và cá nhân. 
1.4.3.1. Lấy ý kiến người học (đang học và sau khi tốt nghiệp về chương trình đào tạo)
Hàng năm tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi của HS-SV về môn học ngay sau khi hoàn thành môn học.
Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của HS-SV vừa tốt nghiệp về chương trình đào tạo trong Lễ tốt nghiệp của từng khóa.
Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của HS-SV đã tốt nghiệp đang lao động tại các doanh nghiệp về chương trình đào tạo.
1.4.3.2. Lấy ý kiến nhà tuyển dụng về người học và chương trình đào tạo
Thực hiện khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp về người học và chương trình đào tạo trước khi kết thúc thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp.
Định kỳ tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng về người học và chương trình đào tạo bằng nhiều hình thức như tổ chức ngày hội việc làm...
Mỗi học kỳ, nhà trường tổ chức hội nghị, tọa đàm để trao đổi với các nhà tuyển dụng để nhận ý kiến phản hồi về chất lượng đào tạo nhân lực chất lượng cao của trường trong mối tương quan với lao động các chuyên ngành khác khi tham gia thị trường lao động. Thông qua các tọa đàm, tập trung ý kiến của nhà tuyển dụng về việc đổi mới chương trình đào tạo, về phương pháp giảng dạy (lấy người học làm trung tâm, theo hướng giải quyết vấn đề) nhằm giúp HS-SV năng động, sáng tạo, phát huy tính tự học hiệu quả, khai thác và vận dụng công nghệ thông tin tốt, phục vụ tối đa cho công việc của HS-SV sau này.
 Qua các hội nghị và tọa đàm, tổng hợp ý kiến các nhà tuyển dụng về một số khó khăn mà HS-SV của trường gặp phải khi tham gia thị trường lao động như hạn chế về kỹ năng mềm, kỹ năng tìm việc, cọ xát với thực tế, tác phong công nghiệp và định hướng công việc, để điều chỉnh chương trình đào tạo và hoạt động ngoại khóa phù hợp cho HS-SV.   
 Thông qua các hội nghị và tọa đàm, các giao lưu và liên hệ của nhà trường với các nhà tuyển dụng, tìm các doanh nghiệp sẵn lòng hỗ trợ trí lực và vật lực cho các hoạt động trang bị kỹ năng mềm, hỗ trợ chỗ thực tập tốt nghiệp và việc làm cho HS-SV, giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu của nhà tuyển dụng và chất lượng đào tạo của trường.
 Những ý kiến phản hồi mang tính xây dựng của các nhà tuyển dụng sẽ là cơ sở để nhà trường xây dựng, nâng cao chất lượng toàn diện để trở thành đơn vị đào tạo nhân lực chất lượng cao, phục vụ tốt nhiều lĩnh vực trong xã hội.
1.4.3.3. Lấy ý kiến giảng viên về chương trình đào tạo
Tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi của GV ngay sau khi hoàn thành môn học.
Tổ chức hội nghị định kỳ từ cấp tổ, khoa để rà soát nội dung, cấu trúc chương trình đào tạo của trường, lấy ý kiến của GV để điều chỉnh chương trình đào tạo, để hoạch định sự thay đổi tỷ trọng các khối kiến thức trong cấu trúc chương trình đào tạo.
Tổ chức hội nghị định kỳ lấy ý kiến phản hồi của các tổ chức giáo dục để bổ sung, điều chỉnh chương trình.
Văn bản/ ý kiến của lãnh đạo về điều chỉnh chương trình
1.4.4.  Hoạt động tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn
Thực hiện công tác Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của cơ quan có thẩm quyền ban hành.
1.4.4.1. Xử lý các ý kiến và xây dựng chính sách đảm bảo chất lượng
Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; phân tích, thống kê thông tin thu thập được theo từng chủ đề, từ đó hang năm thực hiện cải tiến nội dung:
· Chính sách và qui trình đảm bảo chất lượng; 
· Hệ thống giám sát; 
· Định kỳ rà soát các hoạt động cốt lõi; 
· Đảm bảo chất lượng hoạt động đánh giá người học; 
· Đảm bảo chất lượng đội ngũ; 
· Đảm bảo chất lượng hệ thống cơ sở vật chất; 
· Đảm bảo chất lượng hoạt động hỗ trợ người học; 
· Tự đánh giá; 
· Kiểm toán nội bộ;
· Hệ thống thông tin; 
· Sổ tay chất lượng; 
1.4.4.2. Hệ thống chỉ tiêu
[bookmark: _Toc526013752][bookmark: _Toc526724234][bookmark: _Toc526724976][bookmark: _Toc526725434][bookmark: _Toc526778050]Bảng 10: Hệ thống chỉ tiêu Đảm bảo chất lượng
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	Nội dung
	Thời gian, chỉ tiêu

	1
	Công tác Tự đánh giá 
	Thực hiện hàng năm

	2
	Công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo từng ngành nghề theo bộ tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
	Năm 2019 hoàn thành kiểm định chất lượng chương trình nghề trọng điểm cấp độ quốc gia Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ KT Điện, Điện tử, Quản trị mạng máy tính.
Năm 2025 hoàn thành kiểm định chất lượng các chương trình nghề trọng điểm cấp độ ASEAN, cấp độ quốc tế: Cơ điện tử, Điện Công nghiệp; Công nghệ Ô tô, Cơ khí Chế tạo.

	3
	Kế hoạch đảm bảo chất lượng
	Mỗi năm

	4
	Thành lập các ban đảm bảo chất lượng tại từng đơn vị
	Năm 2019 hoàn thành 100% tại từng đơn vị

	5
	Tiến hành khảo sát người học về môn học
	Hoàn thành khi kết thúc môn học

	6
	Tiến hành khảo sát giảng viên về môn học và chương trình đào tạo
	Hoàn thành cuối mỗi năm học

	7
	Tiến hành khảo sát doanh nghiệp về người học và chương trình đào tạo
	Hoàn thành cuối đợt thực tập tốt nghiệp của mỗi khóa


Mục tiêu phát triển:
· Tiếp tục đổi mới công tác khảo thí phục vụ yêu cầu đánh giá khách quan kết quả học tập của HS-SV, đặc biệt đáp ứng yêu cầu quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ.  Đến năm 2025 có 95% môn học/học phần và đến năm 2030 có 100% môn học/học phần có ngân hàng đề thi, đáp án chất lượng. Tăng số lượng môn học/học phần thi bằng hình thức trắc nghiệm khách quan đạt 50% vào năm 2021 và đạt 80% vào năm 2025. Tương ứng giảm số lượng môn học/học phần thi bằng hình thức tự luận.
+ Đảm bảo các tiêu chuẩn, tăng cường mức độ đạt được các tiêu chí kiểm định chất lượng ở mức cao nhất.
+ Nhận được Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục của Bộ LĐ-TB và XH hoặc Tổ chức Kiểm định độc lập.
2. [bookmark: _Toc375811898][bookmark: _Toc526724235][bookmark: _Toc526724977][bookmark: _Toc526778051]Nhóm chiến lược 2: Chiến lược phát triển đội ngũ
2.1. [bookmark: _Toc375811899][bookmark: _Toc526724978][bookmark: _Toc526778052]Mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý và nhân viên có chuyên môn cao, đạo đức tốt, đoàn kết và gắn bó với trường. Thường xuyên tăng cường chất lượng đội ngũ qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tham quan, liên kết đào tạo..., phát huy cao nhất năng lực của đội ngũ đáp ứng yêu cầu quản lý đào tạo theo yêu cầu GDNN.
Xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng dạy đủ về số lượng, mạnh về trình độ, giỏi về chuyên môn cả lý thuyết và thực hành cùng kinh nghiệm thực tế, có đủ năng lực về ngoại ngữ và tin học để tiếp cận với những công nghệ hiện đại, có khả năng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và hợp tác quốc tế, có phẩm chất và trách nhiệm của nhà giáo, gắn bó và hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, phù hợp với xu hướng phát triển của các trường đại học – cao đẳng tiên tiến trên thế giới.
Đảm bảo tỷ lệ GV/HSSV theo chuẩn quy định. Đào tạo đội ngũ kế cận có đủ đức đủ tài, đảm bảo sự kế thừa và phát triển vững chắc, thực hiện tốt mục tiêu chiến lược phát triển của trường. Bố trí, sắp xếp, bổ sung, cân đối nguồn nhân lực cho việc sử dụng đội ngũ một cách tối ưu nhất; bố trí công việc đúng với khả năng của từng người, tạo điều kiện để cá nhân có thể phát huy cao nhất sở trường của mình. Thu hút nguồn GV có trình độ chuyên môn cao để đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường.
2.2. [bookmark: _Toc375811900][bookmark: _Toc526724979][bookmark: _Toc526778053]Nhu cầu về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
2.2.1. [bookmark: _Toc526724236][bookmark: _Toc526724980]Nhu cầu về số lượng
Phấn đấu tổng số cán bộ viên chức đến năm 2025 là 720 người, trong đó có 600 giảng viên (400 GV cơ hữu, 200 GV thỉnh giảng). Tỷ lệ sinh viên trên một giảng viên đạt 01/20.
Sau năm 2025, tại cơ sở 1, qui mô đào tạo ổn định với số lượng 14.000HS-SV, vì vậy số lượng GV không tăng về số lượng, chỉ nâng cao về chỉ số chất lượng thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ.
2.2.2. [bookmark: _Toc526724237][bookmark: _Toc526724981] Nhu cầu về chất lượng
Củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn ngạch bậc, chức danh đảm nhiệm. Thực hiện tốt các chỉ số đo lường đảm bảo đội ngũ cán bộ giảng dạy có năng lực giảng dạy tốt nhất.
[bookmark: OLE_LINK56]Chú trọng công tác tuyển dụng,  đào tạo, bồi dưỡng  để xây dựng đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên đến 2025 bảo đảm đạt và vượt chuẩn về trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, quản lý hành chính, quản lý giáo dục và lý luận chính trị.
Chú trọng các phương pháp đánh giá hợp lý hoạt động giảng dạy của GV; chú trọng triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học. Đánh giá chất lượng của đội ngũ cán bộ GV thông qua: khối lượng giờ giảng đảm nhận, số lượng và chất lượng các công trình NCKH, các tài liệu, giáo trình biên soạn, quỹ thời gian dành cho học tập, NCKH, tự đào tạo, thông qua đánh giá của HS-SV đối với GV, đảm bảo đánh giá khoa học, chính xác.
2.3. [bookmark: _Toc375811901][bookmark: _Toc526724982][bookmark: _Toc526778054]Chiến lược tuyển dụng, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
2.3.1. [bookmark: _Toc526724238][bookmark: _Toc526724983]Mục tiêu phát triển đội ngũ:
· Trong giai đoạn 2019 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, phát triển đội ngũ được xác định là chiến lược trung tâm, là tiền đề quan trọng để giữ vững qui mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Sự tồn tại và phát triển của Nhà trường phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược tuyển chọn, đào tạo, sử dụng, đánh giá cán bộ.
· Đội ngũ cán bộ của Trường phải đạt các tiêu chí cơ bản:
· Có trình độ chuyên môn giỏi, có năng lực sáng tạo, tư duy đổi mới.
· Có đạo đức tốt, sức khoẻ tốt
· Có ý thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước công việc
· Yêu nghề, gắn bó với Nhà trường.
· Xây dựng đội ngũ:
Dự kiến số giảng viên đến cuối  năm 2025 có hơn 85% GV đạt trình độ sau đại học, trong đó có 10% tiến sĩ; 80% GV có khả năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 
Đến năm 2028 có hơn 90% GV đạt trình độ sau đại học, trong đó có 15% tiến sĩ; 85% GV có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 
Phấn đấu đến năm 2030, tăng 10% số lượng GV để đảm bảo cho việc giảng dạy ở cơ sở 02 (phân hiệu Củ Chi) của Nhà trường.
· Thực hiện chính sách thu hút nhân tài: Thỉnh giảng các cán bộ khoa học ngoài trường và chuyên gia từ các doanh nghiệp tham gia vào công tác giảng dạy. Thông qua các dự án hợp tác quốc tế bằng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, kinh phí của trường và các nguồn kinh phí khác, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường.
· Xây dựng đề án sử dụng nguồn nhân lực của trường cho từng giai đoạn phát triển để đạt hiệu quả tối ưu trong công tác xây dựng đội ngũ.
2.3.2. [bookmark: _Toc375811902][bookmark: _Toc526724239][bookmark: _Toc526724984]Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Các giải pháp:
· Thực hiện việc tính toán số lượng tuyển mới GV cho các khoa, bộ môn.  Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, các khoa, bộ môn lập kế hoạch chi tiết, cụ thể để tuyển chọn đảm bảo số lượng, chất lượng.
· Có chính sách thu hút, ưu đãi cán bộ từ các nguồn ngoài trường. Có chính sách quan tâm bồi dưỡng, ưu đãi đội ngũ cán bộ hiện có và chủ động xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ kế cận.
· Xây dựng và thực hiện đề án phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ, hàng năm lựa chọn các giảng viên trẻ để bồi dưỡng, đào tạo, phấn đấu đến năm 2025 đạt 15%  Tiến sĩ và 90% Thạc sĩ là giảng viên cơ hữu, năm 2030 tăng 10% số lượng GV cơ hữu giảng dạy tại cơ sở 2, chọn GV đi học tiếp nghiên cứu sinh và chương trình đào tạo sau Tiến sĩ từ nguồn đào tạo này. Có chính sách kèm cặp, giúp đỡ các GV trẻ để họ nhanh chóng trưởng thành. Tạo điều kiện cho các GV trẻ đi học tập, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước. Gắn nhiệm vụ NCKH với yêu cầu bồi dưỡng cán bộ, GV.
· Đảm bảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, trình độ ứng dụng CNTT cho cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý có hiệu quả.
· Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ; Thực hiện có nề nếp, hiệu quả yêu cầu đánh giá cán bộ, GV; Chủ động đào thải các cán bộ, GV không đủ tiêu chuẩn.
2.3.3. [bookmark: _Toc375811903][bookmark: _Toc526724240][bookmark: _Toc526724985]Hệ thống chỉ tiêu
* Qui mô phát triển đội ngũ đến năm 2021, 2025 và 2030:
· Đến năm 2021 đến năm 2015: Toàn trường có 720 cán bộ, giảng viên, nhân viên phục vụ;   
Trong đó:
· Giảng viên: 	600 (400 GV cơ hữu, 200 GV thỉnh giảng)
· Cán bộ và nhân viên phục vụ: 120
· Chất lượng đội ngũ giảng viên: 
· Thạc sĩ: 	       340   (Năm 2018 là 142)
· Tiến sĩ: 	12   (Năm 2018 là 04)
· 85% GV có khả năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 
· Đến năm 2030: Toàn trường có 800 cán bộ, giảng viên, nhân viên phục vụ (tăng 10% đội ngũ GV và nhân viên tại cơ sở 2) 
[bookmark: _Toc375811904]Tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kế hoạch
· Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, xây dựng bộ máy tổ chức của trường.
· Đảm bảo định kì hàng năm kiểm tra kế hoạch chiến lược. Hàng năm tổ chức kiểm điểm đánh giá nhiệm vụ xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ GV có hiệu quả. Đặc biệt chú trọng nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
· Tham mưu, xây dựng các chính sách chế độ đối với cán bộ, GV đảm bảo đội ngũ phát triển ổn định, bền vững.
3. [bookmark: _Toc375811905][bookmark: _Toc526724241][bookmark: _Toc526724986][bookmark: _Toc526778055]Nhóm chiến lược 3: Chiến lược phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật
3.1. [bookmark: _Toc375811906][bookmark: _Toc526724987][bookmark: _Toc526778056]Mục tiêu phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật
Tập trung đầu tư những công trình trọng điểm để đưa vào sử dụng bao gồm: Nhà xưởng, lớp học, phòng thực hành, phòng làm việc và cơ sở hạ tầng kỹ thuật phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành các công trình xây dựng tại cơ sở 390 Hoàng Văn Thụ, phường 04, quận Tân Bình. Từng bước xây dựng Phân hiệu Củ Chi phấn đấu đến năm 2025 cơ bản xây dựng được các hạng mục: Khu Hành chính + lớp học, khu nhà xưởng thực hành, khu hợp tác quốc tế và quan hệ doanh nghiệp, trung tâm công nghệ thông tin, khu thư viện, khu ký túc xá, khu thể dục và thể thao, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và thảm cỏ, cây xanh. 
Từng bước phấn đấu đến năm 2025 tất cả các phòng học lý thuyết có diện tích sử dụng từ 67m² ÷ 70m²; Các giảng đường có diện tích sử dụng từ 150m² ÷ 250m² có sức chứa từ 130 ÷ 200 HSSV, có từ 3 ÷ 5 giảng đường có diện tích sử dụng > 400m²; Các phòng thí nghiệm có diện tích sử dụng từ >100m²; Các xưởng thực tập chuyên nghành thực tập Cơ khí, Động lực có diện tích sử dụng từ 255m² ÷ 400m²; Các xưởng thực tập chuyên nghành thực tập Điện – Điện tử, Điện lạnh, Công nghệ May - Thời trang  có diện tích sử dụng từ 150m² ÷ 200m². Trung tâm truyền thông Thư viện phải đạt được diện tích >3000m².
Xây dựng và phát triển các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành chất lượng cao đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành nghề của Trường.
Tăng cường các hoạt động phục vụ đào tạo như thư viện, công tác dịch vụ học tập, ký túc xá,...
Xây dựng hoàn thiện hạ tầng thông tin để xây dựng “Nhà trường thông minh”
Đầu tư trang thiết bị máy móc và đồ dùng dạy học đủ, đồng bộ và hiện đại phù hợp với sự đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN, nhằm mục đích nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ  đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
Mục tiêu phát triển thư viện: 
· Xây dựng hệ thống thông tin cho Thư viện là một nhiệm vụ cấp bách, đồng thời cũng là một mục tiêu lâu dài nhằm phục vụ tốt hơn cho hoạt động của Thư viện, giúp Thư viện trường phù hợp và đạt chuẩn trong thời đại mới, thời đại của công nghệ và kinh tế tri thức. Xây dựng hệ thống thông tin cho Thư viện cần được tiến hành từng bước, đảm bảo đưa vào vận hành ngay, phát huy hiệu quả những phần đã được xây dựng, tiến tới gắn kết tất cả các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, hoạt động xã hội ... của tất cả cộng đồng bạn đọc của Thư viện, từ HS-SV, GV, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý hành chính .... vào một khối thống nhất.
· Thư viện đặt mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin hoàn chỉnh, bao gồm các hệ thống phục vụ các đối tượng trong Thư viện: sinh viên, nghiên cứu sinh, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý .., phục vụ các mặt hoạt động và các nhu cầu thông tin khác nhau của các đối tượng nêu trên. Các phân hệ của hệ thống thông tin thích hợp đảm bảo thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin cho tất cả các hoạt động diễn ra trong Thư viện.
· Xây dựng mặt bằng tổng thể tại cơ sở chính tại 390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình và đền bù, xây dựng cơ sở tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.
3.2. [bookmark: _Toc375811907][bookmark: _Toc526724988][bookmark: _Toc526778057]Nhu cầu về cơ sở vật chất 
3.2.1. [bookmark: _Toc526724242][bookmark: _Toc526724989]Nhu cầu về nhà xưởng, phòng học
Để thực hiện thành công triết lý “Kiến tạo cơ hội để phát triển bền vững” và phấn đấu phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của thành phố và khu vực. Bên cạnh đội ngũ cán bộ, GV có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu phù hợp với tiêu chuẩn ngạch bậc, chức danh đảm nhiệm. Cần phải có một nền tảng cơ sở vật chất hoàn thiện với hệ thống lớp học, phòng thực hành, xưởng thực tập đủ về số lượng, đảm bảo về diện tích, trang thiết bị máy móc đủ, đồng bộ và hiện đại phù hợp với chuyên ngành đào tạo và yêu cầu của thị trường lao động thành phố và khu vực. 
Phấn đấu xây dựng mới đến năm 2025 và những năm tiếp theo đạt diện tích sàn xây dựng mới về nhà xưởng, lớp học tại 2 cơ sở là 142.865,4m². Trong đó: 
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]Tại cơ sở 1 số 390 Hoàng Văn Thụ là 45.867,4m². Cụ thể: khối Cơ khí  18.390m², khối Động lực đạt 11.585m²; khối Điện – Điện tử 2.031,4 m2; khối CNTT – Thư viện 3.433m². Khu lớp học lý thuyết 1.134 m2; Nhà thi đấu đa năng 1.296 m2; Ký túc xá 7.998 m2
Tại cơ sở 2 xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi là 96.998m². Cụ thể: khối hành chính + lớp học: 24.830m², khối nhà xưởng thực hành 11.010m²; khối Trung tâm nghiên cứu khoa học 9.545m²; khu thể dục thể thao 22.943m²; khối ký túc xá 17.920m²; khối nhà ăn, phục vụ 8.050m²; khu nhà ở công vụ CB – GV – CNV 2.700m².
3.2.2. [bookmark: _Toc526724243][bookmark: _Toc526724990]Nhu cầu về trang thiết bị máy móc:
Để việc đầu tư trang bị máy móc thiết bị phù hợp theo hướng phát triển của nhà trường trong tương lai, nhu cầu trang bị cơ sở vật chất gắn kết theo từng giai đoạn phát triển của nhà trường, cụ thể như sau:
3.2.2.1. Giai đoạn 2019– 2025: 
· Thiết bị đào tạo:
[bookmark: _Toc526013753][bookmark: _Toc526724244][bookmark: _Toc526724991][bookmark: _Toc526725442][bookmark: _Toc526778058]Bảng 11: Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo cho từng ngành từ năm 2019-2025
									ĐVT: Nghìn đồng
	TT
	Tên nghề đầu tư
	Năm 2019
	Năm 2022
	Năm 2025
	Tổng cộng

	1
	Công nghệ Ô tô
	   838.451 
	9.568.000
	9.116.000
	    19.522.451 

	2
	Cơ khí chế tạo
	 
	  99.674.806 
	 
	  199.674.806

	3
	Công nghệ KT Cơ khí
	
	
	
	

	4
	Điện công nghiệp
	    
	  10.946.430 
	 
	    10.946.430 

	5
	Cơ điện tử
	695.535  
	  10.557.240 
	 
	    11.252.775 

	6
	Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử
	   721.924 
	 
	 
	        721.924 

	7
	Quản trị mạng máy tính 
	   719.262 
	    9.884.000 
	  9.613.000 
	    20.216.262 

	 
	CỘNG
	2.975.172
	240.630.476
	18.729.000
	262.334.648


· Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, phần mềm ứng dụng đáp ứng xây dựng Nhà trường thông minh
[bookmark: _Toc526013754][bookmark: _Toc526724245][bookmark: _Toc526724992][bookmark: _Toc526725443][bookmark: _Toc526778059]Bảng 12: Giá trị đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, phần mềm ứng dụng đáp ứng xây dựng Nhà trường thông minh
								ĐVT: đồng
	STT
	Hạng mục đầu tư
	Giá trị (đồng)

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
	3.200.000.000

	2
	Đầu tư trung tâm điều hành
	26.000.000.000

	3
	Đầu tư hệ thống phần mềm
	15.000.000.000

	4
	Thiết bị đào tạo và phục vụ chuyên môn
	27.000.000.000

	
	Tổng mức đầu tư
	71.200.000.000


3.2.2.2. Giai đoạn sau năm 2025
Là giai đoạn mà công tác trang bị cơ sở vật chất của nhà trường đã được thực hiện hoàn chỉnh theo kế hoạch chiến lược, nhiệm vụ của nhà trường là quản lý và đưa vào sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư. Công tác bảo trì, bảo dưỡng được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó việc nâng cấp thiết bị đào tạo được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm sự duy trì hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu công tác dạy học.
3.3. [bookmark: _Toc526724993][bookmark: _Toc526778060]Nhu cầu phát triển thư viện
[bookmark: _Toc506522702][bookmark: _Toc506522390][bookmark: _Toc503710990][bookmark: _Toc503354364][bookmark: _Toc241293978][bookmark: _Toc241289463][bookmark: _Toc506522703][bookmark: _Toc506522391][bookmark: _Toc503710991][bookmark: _Toc503354365][bookmark: _Toc241293979][bookmark: _Toc241289464][bookmark: _Toc506522704][bookmark: _Toc506522392][bookmark: _Toc503710992][bookmark: _Toc503354366][bookmark: _Toc241293980][bookmark: _Toc241289465][bookmark: _Toc506522705][bookmark: _Toc506522393][bookmark: _Toc503710993][bookmark: _Toc503354367][bookmark: _Toc241293981][bookmark: _Toc241289466][bookmark: _Toc506522706][bookmark: _Toc506522394][bookmark: _Toc503710994][bookmark: _Toc503354368][bookmark: _Toc241293982][bookmark: _Toc241289467][bookmark: _Toc506522707][bookmark: _Toc506522395][bookmark: _Toc503710995][bookmark: _Toc503354369][bookmark: _Toc241293983][bookmark: _Toc241289468]Trang bị phần mềm quản lý thư viện để phát triển, làm hạt nhân cho việc phát triển toàn bộ hệ thống thông tin thích hợp của Thư viện, có khả năng tạo ra trên mạng máy tính một môi trường cho phép những bộ phận có chức năng nghiệp vụ khác nhau trong thư viện cộng tác, phối hợp làm việc theo một tiến trình xử lý hợp lý, ăn khớp với tiến trình xử lý trong thực tế. Phần mềm quản lý bao gồm các module: Module Bổ sung ấn phẩm, Module Biên mục dữ liệu, Module Quản lý bạn  đọc, Module Mượn/trả ấn phẩm, Module Tra cứu ấn phẩm (OPAC), Module Quản lý người dùng.
[bookmark: _Toc506522709][bookmark: _Toc506522397][bookmark: _Toc503710997][bookmark: _Toc241293985][bookmark: _Toc241289470][bookmark: _Toc241293986][bookmark: _Toc241289471][bookmark: _Toc506522710][bookmark: _Toc503710998][bookmark: _Toc506522711][bookmark: _Toc503710999][bookmark: _Toc241293987][bookmark: _Toc241289472][bookmark: _Toc506522712][bookmark: _Toc506522398][bookmark: _Toc503711000][bookmark: _Toc241293988][bookmark: _Toc241289473][bookmark: _Toc506522713][bookmark: _Toc506522399][bookmark: _Toc503711001][bookmark: _Toc241293989][bookmark: _Toc241289474][bookmark: _Toc241293990][bookmark: _Toc241289475][bookmark: _Toc506522714][bookmark: _Toc506522400][bookmark: _Toc503711002][bookmark: _Toc506522715][bookmark: _Toc506522401][bookmark: _Toc503711003]Xây dựng kho tư liệu điện tử nhằm mục đích cung cấp thông tin điện tử đến các đơn vị, HS-SV, cán bộ ... trong cộng đồng bạn đọc, song song cùng với các dạng thông tin cổ điển khác, từng bước đưa hệ thống thông tin của thư viện phục vụ cho các mục đích cung cấp thông tin, trở thành một thư viện điện tử, với nhiều phương pháp cung cấp thông tin khác nhau. Kho tư liệu điện tử và hệ thống phần mềm quản lý kho bao gồm các nội dung sau: Lựa chọn khuôn dạng chung (Dữ liệu dạng văn bản, bao gồm ký tự (text) và hình ảnh tĩnh (graphic); Dữ liệu dạng âm thanh, phim ảnh); Chuyển đổi các dữ liệu sẵn có ở dạng điện tử; Xây dựng cơ chế quản lý tư liệu trong kho dữ liệu (Quản lý thông tin thư mục của tư liệu; Quản lý nội dung của tư liệu); Xây dựng giao diện với người sử dụng để khai thác kho tư liệu điện tử; Xây dựng cơ cấu bổ sung tư liệu vào kho tư liệu điện tử.
Chuyển đổi dữ liệu biên mục hiện có (theo chuẩn thư viện quốc gia) thành các bản ghi theo chuẩn MARC. 
Đưa được hệ thống OPAC lên mạng.
Tin học hóa các hoạt động nghiệp vụ khác của thư viện theo từng nghiệp vụ: Nghiệp vụ bổ sung; Nghiệp vụ quản lý bạn đọc; Nghiệp vụ quản lý mượn - trả (lưu thông ấn phẩm trong thư viện).
Xây dựng kho mở theo chuẩn thư viện mở hiện đại: Xếp ấn phẩm trên giá theo phân loại nội dung (sử dụng khung phân loại Dewey Decimal - DDC); triển khai lắp đặt các thiết bị an ninh thư viện gồm cổng từ tính tại lối ra kho mở và máy khử từ, nhiễm từ tại bàn thủ thư.
Xây dựng các tiến trình nghiệp vụ: Tiến trình bổ sung ấn phẩm; Tiến trình nhập kho; Tiến trình lưu kho; Tiến trình khai thác trực tuyến; Tiến trình mượn trả với kho mở; Tiến trình mượn trả với kho đóng; Tiến trình quản lý bạn đọc.
[bookmark: _Toc241294015][bookmark: _Toc241289500]Trang bị hạ tầng cơ sở cho hệ thống thông tin, bao gồm máy chủ, máy trạm, thiết bị phục vụ thư viện mở (Cổng từ, Máy nhiễm/khử từ, Vật liệu từ, Camera giám sát, Màn hình giám sát, Thiết bị chia, trộn hình ảnh từ camera giám sát, Bàn điều khiển camera giám sát…) và các thiết bị phụ trợ (Các thiết bị lưu trữ bên ngoài, Hệ thống cung cấp nguồn điện và lưu điện, máy in, máy photocopy, máy quét, máy ảnh số, camera số, các thiết bị nghe nhìn).
Tăng cường trang bị các tài liệu truyền thông theo nhu cầu của các khoa, phòng chức năng, đặc biệt bổ sung các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành của nước ngoài.
3.4. [bookmark: _Toc375811908][bookmark: _Toc526724994][bookmark: _Toc526778061]Hệ thống chỉ tiêu  
3.4.1. [bookmark: _Toc526724246][bookmark: _Toc526724995]Chỉ tiêu về cải tạo, xây dựng mới hệ thống phòng học, phòng thực hành, xưởng thực tập tại các khoa nghề:
[bookmark: _Toc526013755][bookmark: _Toc526724247][bookmark: _Toc526724996][bookmark: _Toc526725446][bookmark: _Toc526778062]Bảng 13: Chỉ tiêu về cải tạo, xây dựng mới hệ thống phòng học, phòng thực hành, xưởng thực tập tại các khoa nghề đai đoạn 2019-2025
	
Tên khoa nghề

	Năm 2019
	Năm 2019-2025
	Năm 2030

	
	Hiện có
	Cải tạo
	Trang bị mới
	Cải tạo
	Trang bị mới (CS2)

	Cơ khí
	08 xưởng
	14
	
	08
	08

	Điện  - Điện tử
	25 xưởng
	10
	10
	22
	22

	Công nghệ Thông tin
	18 phòng máy
	03
	02
	10
	10

	Động lực
	12 xưởng
	12
	
	08
	08

	Nhiệt lạnh
	06 xưởng
	06
	03
	05
	05

	Công nghệ may - Thời trang
	03 xưởng
	01
	
	03
	03

	Khoa học Cơ bản
	02 phòng lab
	01
	
	02
	02

	Phòng thí nghiệm 
	08 phòng
	12
	
	08
	08

	Phòng nghiên cứu khoa học
	
	
	
	01
	02


Trên cơ sở thiết bị hiện có, đầu tư bổ sung thiết bị dạy học công nghệ mới, hiện đại, đảm bảo số lượng thiết bị thực hành tối thiểu trên một nhóm học sinh thực hành, đảm bảo thiết bị nghề đào tạo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế.
3.4.2. [bookmark: _Toc526724248][bookmark: _Toc526724997]Chỉ tiêu về đầu tư thiết bị đào tạo ở các khoa nghề:
· Nghề Công nghệ Ô tô (cấp độ quốc tế)
[bookmark: _Toc526013756][bookmark: _Toc526724249][bookmark: _Toc526724998][bookmark: _Toc526725447][bookmark: _Toc526778063]Bảng 14: Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo ngành Công nghệ ô tô
	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)

	I
	Năm 2019
	 
	 
	 
	838.450.590

	1
	Thiết bị chẩn đoán kỹ thuật ô tô hiện đại
	cái
	1
	230.560.000
	230.560.000

	2
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe cho xe du lịch.
	Cái
	1
	413.820.177
	413.820.177

	3
	Máy nạp ac qui khởi động đề
	 
	1
	26.595.413
	26.595.413

	4
	Bộ dụng cụ sửa chữa điện
	 
	1
	167.475.000
	167.475.000

	II
	Năm 2025
	
	
	
	9.568.000.000

	1
	Mô hình ô tô tổng thành Commonrail Ford Ranger kết nối với máy tính 
	Cái
	1
	1.250.000.000
	 1.250.000.000 

	2
	Mô hình hệ thống lái tích cực AFS
	Cái
	1
	215.000.000
	215.000.000 

	3
	Mô hình ô tô tổng thành Nissan Sunny kết nối với máy tính đào tạo
	Cái
	1
	950.000.000
	950.000.000 

	4
	Mô hình hệ thống lái 4WS
	Cái
	1
	225.000.000
	    225.000.000 

	5
	Mô hình ô tô tổng thành Toyota Innova kết nối với máy tính đào tạo
	Cái
	1
	1.400.000.000
	 1.400.000.000 

	6
	Mô hình hệ thống visai điều khiển điện
	Cái
	1
	158.000.000
	    158.000.000 

	7
	Mô hình ô tô tổng thành Huyndai I10 kết nối với máy tính đào tạo
	Cái
	1
	870.000.000
	870.000.000 

	8
	Mô hình điện tổng thành ô tô sử dụng mạng CAN
	Cái
	4
	350.000.000
	 1.400.000.000 

	9
	Mô hình tổng thành ô tô Toyota Spirus kết nối với máy tính đào tạo
	Cái
	1
	1.800.000.000
	 1.800.000.000 

	10
	Mô hình tổng thành ô tô điện
	Cái
	1
	1.300.000.000
	1.300.000.000 

	III
	Năm 2030
	 
	 
	 
	 9.116.000.000 

	1
	Máy nạp ga cho hệ thống điều hoà ô tô. 
	cái
	4
	250.000.000
	 1.000.000.000 

	2
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí tự động
	cái
	4
	192.000.000
	    768.000.000 

	3
	Mô hình hệ thống điện thân xe sử dụng mạng CAN
	cái
	4
	210.000.000
	    840.000.000 

	4
	Mô hình tổng thành hệ thống lái ARS
	cái
	2
	176.000.000
	    352.000.000 

	5
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
	cái
	2
	1.168.000.000
	 2.336.000.000 

	6
	Thiết bị kiểm tra máy phát, khởi động
	cái
	1
	310.000.000
	    310.000.000 

	7
	Mô hình động cơ sử dụng ly hợp kép
	cái
	4
	182.500.000
	    730.000.000 

	8
	Mô hình hệ thống treo điện
	cái
	4
	245.000.000
	   980.000.000 

	9
	Mô hình hệ thống cân bằng lực kéo TRC
	cái
	4
	125.000.000
	    500.000.000 

	10
	Mô hình tổng thành ô tô điện
	Cái
	1
	1.300.000.000 
	 1.300.000.000 

	 
	TỔNG CỘNG I+II+III
	 
	19.522.450.590 


· Nghề Cơ khí chế tạo (cấp độ quốc tế) năm 2021
[bookmark: _Toc526013757][bookmark: _Toc526724250][bookmark: _Toc526724999][bookmark: _Toc526725448][bookmark: _Toc526778064]Bảng 15: Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo ngành Cơ khí chế tạo
	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Phòng Thí nghiệm Phay vạn năng
	phòng
	1
	79.826.560.000
	 79.826.560.000

	2
	Phòng Thí nghiệm Công nghiệp CNC
	phòng
	1
	67.594.100.000
	  67.594.100.000

	3
	Chi phí dự án
	
	
	
	16.291.146.000

	
	Cộng
	
	
	
	163.711.806.000


· Nghề Điện công nghiệp (cấp độ khu vực)
[bookmark: _Toc526013758][bookmark: _Toc526724251][bookmark: _Toc526725000][bookmark: _Toc526725449][bookmark: _Toc526778065]Bảng 16: Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo ngành Điện Công nghiệp
	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Phòng thực hành khí nén thủy lực
	phòng
	1
	10.946.430.000
	 10.946.430.000 

	 
	Cộng 
	 
	 
	 
	10.946.430.000


· Nghề Cơ điện tử (cấp độ khu vực) năm 2022
[bookmark: _Toc526013759][bookmark: _Toc526724252][bookmark: _Toc526725001][bookmark: _Toc526725450][bookmark: _Toc526778066]Bảng 17: Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo ngành Cơ điện tử
	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Máy hàn Tig AC/DC
	cái
	3
	169.042.427
	507.127.281

	2
	Máy hàn Mig-Mag
	Cái
	3
	62.802.604
	188.407.812

	3
	Phòng thực hành FMS-500 (hệ thống 6 khu vực)
	phòng
	1
	10.557.240.000
	10.557.240.000

	
	Cộng
	
	
	
	 1.252.775.000


· Nghề Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí  (cấp độ quốc gia) năm 2025
[bookmark: _Toc526013760][bookmark: _Toc526724253][bookmark: _Toc526725002][bookmark: _Toc526725451][bookmark: _Toc526778067]Bảng 18: Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Phòng Thí nghiệm Lập trình CNC
	phòng
	01
	14.387.000.000
	14.387.000.000

	2
	Phòng Thí nghiệm Đo lường
	phòng
	01
	13.892.000.000
	13.892.000.000

	  3
	Phòng Thí nghiệm Khí nén
	phòng
	   01
	7.684.000.000
	7.684.000.000

	
	Cộng
	
	
	
	35.963.000.000


· Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (cấp độ quốc gia) năm 2025
[bookmark: _Toc526013761][bookmark: _Toc526724254][bookmark: _Toc526725003][bookmark: _Toc526725452][bookmark: _Toc526778068]Bảng 19: Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Bộ Thực hành PLC S7-1200
	Cái
	8
	    80.408.000 
	643.264.000

	2
	Module Profinet mở rộng
	Cái
	6
	13.110.000
	78.660.000

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	721.924.000


· Nghề Quản trị mạng máy tính (cấp độ quốc gia) năm 2021
[bookmark: _Toc526013762][bookmark: _Toc526724255][bookmark: _Toc526725004][bookmark: _Toc526725453][bookmark: _Toc526778069]Bảng 20: Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo ngành Quản trị mạng máy tính
	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)

	I
	Năm 2019
	
	
	
	719.262.000

	1
	Máy vi tính bàn, DELL, Model:Vostro 3668MT, corei7-7700 (3.6Ghz/8MB)
	cái
	24
	29.562.000
	709.488.000

	2
	Switch GigaBit 24 port 
	Cái
	4
	  2.443.500 
	9.774.000

	II 
	Cộng 2020
	 
	 
	 
	9.884.000.000

	3
	Máy vi tính bàn, DELL, Model: Vostro 3668MT, core i7-7700 (3.6Ghz/8MB)
	Bộ
	315
	29.000.000
	9.135.000.000

	4
	Máy lạnh
	Bộ
	21
	  20.000.000 
	420.000.000

	5
	Máy chiếu (Projector)
Màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm
	Bộ
	7
	  17.000.000 
	119.000.000

	6
	Switch CISCO Catalyst 2960 
	Cái
	21
	  10.000.000 
	210.000.000

	 III
	Cộng 2021
	 
	 
	 
	9.613.000.000

	7
	Máy vi tính bàn, DELL, Model: Vostro 3668MT, core i7-7700 (3.6Ghz/8MB)
	Bộ
	225
	29.000.000
	  6.525.000.000 

	8
	Máy lạnh
	Cái
	15
	  20.000.000 
	     300.000.000 

	9
	Máy chiếu (Projector)
Màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm
	Cái
	5
	  17.000.000 
	       85.000.000 

	10
	Switch CISCO Catalyst 2960 
	Cái
	15
	  10.000.000 
	     150.000.000 

	11
	Máy chủ, DELL
Model: Server DELL R730 Rack 2U;Vi xử lý:2 CPU Xeon E5-2620
	Bộ
	4
	400.000.000 
	  1.600.000.000 

	12
	Router Cisco Security ASA5525-K9
	Cái
	2
	130.000.000 
	     260.000.000 

	13
	Switch CISCO Lớp 3, WS-C3850-24T-S
	Cái
	2
	120.000.000 
	     240.000.000 

	14
	Switch CISCO Catalyst 3750WS-C3750X-24T-S
	Cái
	4
	110.000.000 
	     440.000.000 

	15
	Tủ Rack Cabinet 19” 36U series 1000 ECP-36U1000A
	Cái
	1
	13.000.000 
	       13.000.000 

	 
	Cộng I+II+III
	 
	20.216.262.000 


3.4.3. [bookmark: _Toc526724256][bookmark: _Toc526725005]Chỉ tiêu đầu tư xây dựng Nhà trường thông minh từ năm 2019 đến năm 2022
3.4.3.1. [bookmark: _Toc514406528][bookmark: _Toc514415057][bookmark: _Toc526724257]Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin:
[bookmark: _Toc526013763][bookmark: _Toc526724258][bookmark: _Toc526725006][bookmark: _Toc526725454][bookmark: _Toc526778070]Bảng 21: Danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
	TT
	Danh mục đầu tư
	Mục đích đầu tư
	Dự kiến đầu tư (đ)

	1
	Nâng cấp đường truyền thuê bao cáp quang 
	Tăng băng thông kết nối với Internet: 100Mbps/thuê bao x 03 thuê bao cáp quang
	200.000.000

	2
	Hệ thống wifi phủ sóng khu vực Nhà trường.
	Kết nối không dây 600Mbps lưu lượng truy cập 10.000 lượt
	1.000.000.000

	3
	Hệ thống mạng nội bộ toàn trường
	Kết nối mạng nội bộ băng thông 02 Gbps với lưu lượng truy cập 20.000 lượt
	2.000.000.000

	
	CỘNG
	
	3.200.000.000


3.4.3.2. [bookmark: _Toc514406529][bookmark: _Toc514415058][bookmark: _Toc526724259]Trung tâm điều hành
[bookmark: _Toc526013764][bookmark: _Toc526724260][bookmark: _Toc526725007][bookmark: _Toc526725455][bookmark: _Toc526778071]Bảng 22: Danh mục đầu tư Trung tâm điều hành
	TT
	Danh mục đầu tư
	Mục đích đầu tư
	Dự kiến đầu tư (đ) 

	1
	Hệ thống máy chủ
	Đặt tại Trung tâm điều hành
	10.000.000.000

	2
	Hệ thống phòng họp, hội nghị thông minh
	Phòng họp, hội nghị thông minh
	2.000.000.000

	4
	Hệ thống đảm bảo an toàn vật lý
	Phòng cháy chữa cháy, an toàn điện, máy lạnh, chống sét.
	10.000.000.000 

	5
	Hệ thống đảm bảo an toàn, lưu trữ dữ liệu
	Các hệ thống sao lưu dữ liệu, tường lửa, 
	2.000.000.000

	6
	Hệ thống camera, chấm công và nhận dạng
	Các hệ thống camrera, màn hình giám sát và chấm công
	2.000.000.000

	Tổng giá trị
	26.000.000.000


3.4.3.3. [bookmark: _Toc514406530][bookmark: _Toc514415059][bookmark: _Toc526724261]Hệ thống phần mềm
[bookmark: _Toc526013765][bookmark: _Toc526724262][bookmark: _Toc526725008][bookmark: _Toc526725456][bookmark: _Toc526778072]Bảng 23: Danh mục đầu tư Hệ thống phần mềm
	TT
	Danh mục đầu tư
	Mục đích đầu tư
	Dự kiến đầu tư (đ) 

	1
	Phần mềm quản trị
	Tài sản, đào tạo, nhân sự HS-SV, kế toán 
	2.000.000.000

	2
	Dữ liệu học tập trực tuyến
	Kho tài liệu trực tuyến
	1.000.000.000

	3
	Phần mềm thư viện điện tử
	Thư viện hiện đại
	5.000.000.000

	4
	Phần mềm nhận dạng 
	Nhận dạng thông minh
	1.000.000.000

	5
	Phần mềm mô phỏng (phòng học ảo)
	Phục vụ mô phỏng các thiết bị giảng dạy
	5.000.000.000

	6
	Hệ thống đánh giá (ISO)
	Quản lý chất lượng
	1.000.000.000

	Tổng giá trị
	15.000.000.000


3.4.3.4. [bookmark: _Toc514406531][bookmark: _Toc514415060][bookmark: _Toc526724263]Thiết bị đào tạo và phục vụ công tác chuyên môn
[bookmark: _Toc526013766][bookmark: _Toc526724264][bookmark: _Toc526725009][bookmark: _Toc526725457][bookmark: _Toc526778073]Bảng 24: Danh mục đầu tư Thiết bị đào tạo và  phục vụ chuyên môn
	TT
	Danh mục đầu tư
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Mục đích đầu tư
	Dự kiến giá trị đầu tư (đ)

	1
	Máy vi tính bàn
	300
	Cái
	Phục vụ các công tác của Nhà trường thông minh
	5 tỷ

	2
	Máy vi tính xách tay
	10
	Cái
	
	

	3
	Ipad
	10
	Cái
	
	

	4
	Máy chiếu
	10
	Cái
	
	

	5
	Phòng thực hành ảo hóa
	07
	Phòng
	Phục vụ mô phỏng các thiết bị giảng dạy
	7  tỷ

	6
	Phòng thực hành ứng dụng công nghệ thực tế ảo
	07
	Phòng
	Phục vụ mô phỏng các thiết bị giảng dạy
	7 tỷ

	7
	Phòng thực hành trang thiết bị ứng dụng công nghiệp 4.0
	07
	Phòng
	Phục vụ mô phỏng các thiết bị giảng dạy
	7 tỷ

	8
	Bàn + ghế làm việc 
	100
	Bộ
	Phục vụ các công tác của Nhà trường
	1 tỷ

	Tổng giá trị
		27 tỷ


4. [bookmark: _Toc375811910][bookmark: _Toc526724265][bookmark: _Toc526725010][bookmark: _Toc526778074]Nhóm chiến lược 4: Chiến lược phát triển nguồn lực tài chính – Các chế độ, chính sách
1.1. [bookmark: _Toc375811911][bookmark: _Toc526725011][bookmark: _Toc526778075]Chiến lược và biện pháp tăng nguồn lực tài chính
Huy động mọi nguồn lực nhằm tạo nguồn tài chính dồi dào, đủ để bảo đảm chủ động thực hiện các chiến lực phát triển nhà trường.
Đổi mới tài chính, nâng cao tính tự chủ cho các phòng, khoa làm NCKH hướng đến xây dựng cơ chế rõ ràng, chuyên nghiệp khuyến khích sự hợp tác giao lưu nhằm mang về các dự án liên kết lớn, có giá trị cao đối với trường, đẩy mạnh được nguồn thu dồi dào và đầy tiềm năng này.
Tin học hóa triệt để công tác quản lý tài chính, công khai các khoản thu, chi tài chính tạo sự đoàn kết thống nhất trong nhà trường.
Tăng cường hợp tác với các trường cao đẳng trong và ngoài nước, trao đổi nhân lực và kinh nghiệm trong quản lý tài chính, đào tạo và NCKH.
Tập trung nguồn kinh phí tiếp tục xây dựng môi trường học tập với cơ sở vật chất đáp ứng theo tiêu chuẩn của các trường cao đẳng tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á.
Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị máy móc hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo NCKH. Hình thành ngày càng nhiều phòng lý thuyết chuyên môn, phòng thực hành và xưởng thực tập hiện đại để có thể thực hiện các hoạt động đào tọa, trao đổi học thuật giữa GV với GV, giữa GV với doanh nghiệp, cập nhật công nghệ mới và đẩy mạnh NCKH.
Mở rộng các nguồn thu tài chính, đặc biệt là các nguồn thu NCKH và hợp tác quốc tế. Phân phối lợi ích theo nguyên tắc công khai, minh bạch trên cơ sở hiệu quả công tác của cán bộ, viên chức.
Kế hoạch chiến lược phát triển trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo với mục tiêu phát triển cơ sở vật chất là tập trung vào những công trình trọng điểm để đưa vào sử dụng bao gồm: nhà xưởng, thư viện, phòng làm việc của GV, phòng thí nghiệm, thực hành. Các công trình dịch vụ cho HS-SV, hệ thống hạ tầng kỹ thuật về CNTT, hiện đại hóa giảng đường, xây dựng các phòng học lớn. Phấn đấu đến năm 2021 cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ đào tạo, NCKH. Những năm sau 2025 tiếp tục hoàn thiện những hạng mục công trình không nằm trong phân kỳ đầu tư từ 2019 – 2021. Chỉ tiêu đặt ra:
Tại cơ sở 1:  390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình:
· Tòa nhà Công nghệ Thông tin và Thư viện: Diện tích xây dựng: 3.433 m2
· Tòa nhà Khoa Cơ khí xây dựng 5 tầng: Diện tích xây dựng: 18.390 m2
· Tòa nhà Khoa Động Lực xây dựng 5 tầng: Diện tích xây dựng: 11.585 m2
· Khu lớp học lý thuyết với xây dựng 3 tầng: Diện tích xây dựng: 1.134 m2
· Nhà thi đấu đa năng với quy mô xây dựng 1 tầng: Diện tích xây dựng:1.296 m2
· Ký túc xá với quy mô xây dựng 6 tầng: Diện tích xây dựng: 7.998 m2
Tại cơ sở 2 tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi:
1. Khu A: Khối công trình chính (Hành chính – Phòng học – Giảng đường): (Trệt + 1 lầu)
Diện tích xây dựng: 13.730 m2 và diện tích sàn xây dựng: 24.830 m2
a- Khối hành chính:	 		 Diện tích:	 1.490 m2	   
b- Khối lớp học: 			 Diện tích: 	4.710 m2
c- 	 Khối phòng thí nghiệm: 		 Diện tích:	 2.260 m2
d- Khối hội trường: 			 Diện tích: 	1.030 m2
e- Khối giảng đường: 		 Diện tích: 	3.480 m2
f- Khối phòng chức năng khác (Phòng chiếu phim, phòng bộ môn): Diện tích: 1.100 m2
g-  Sảnh – Hành lang – Cầu thang: Diện tích: 	9.930 m2
h- 	Khu vệ sinh (12 khu): 		 Diện tích: 	830 m2
2. Khu B: Khối nhà xưởng – thực hành: (trệt + 2 lẩu)
Diện tích xây dựng: 8.770 m2 và diện tích sàn xây dựng: 11.010 m2
3. Khu C: Trung tâm nghiên cứu: (trệt +1 lầu)
Diện tích xây dựng: 5.130m2 và diện tích sàn xây dựng: 9.545 m2
4. Khu D: Khu thể dục thể thao: 22.943 m2
· Nhà thi đấu – Tập luyện TDTT: Diện tích xây dựng: 2.600 m2 và diện tích sàn xây dựng: 2.600 m2
· Hồ bơi ngoài trời: Diện tích xây dựng:1.700 m2
· Sân bóng đá có đường chạy: Diện tích xây dựng: 15.845 m2
· Sân bóng chuyền: 2 sân với diện tích xây dựng: 542 m2 x 2 = 1.084 m2
· Sân bóng rổ: 2 sân với diện tích xây dựng: 542 m2 x 2 = 1.084 m2
· Sân tennis: 2 sân với diện tích xây dựng: 315 m2 x 2 = 630 m2
5. Khu E (Trệt +2 lầu): Khu ký túc xá + nhà phục vụ - sinh hoạt + Khu nhà ở cán bộ - giáo viên – nhân viên – Nhà khách:
Diện tích xây dựng: 10.390 m2 và diện tích sàn xây dựng: 26.120 m2
a. Khu ký túc xá (Trệt + 2 lầu): Diện tích xây dựng: 6.720 m2 và Diện tích sàn xây dựng: 17.920 m2
b. Nhà phục vụ + sinh hoạt: (Trệt + 2 lầu): Diện tích xây dựng: 2.770 m2 và diện tích sàn xây dựng: 8.050 m2
c. Khu nhà ở CB CNV + Nhà khách: (Trệt +2 lầu): Diện tích xây dựng: 900 m2 và diện tích sàn xây dựng: 2.700 m2
Công trình phụ:
Diện tích xây dựng: 	3.759.40 m2 và diện tích sàn xây dựng: 3.759,40 m2
· Khối Nhà bảo vệ (2 nhà): (8,00 x 8,4) x 2  = 134,40 m2
· Khối nhà xe 1 (Khách liên hệ): 10,00 x 35,00 = 350,00 m2
· Khối nhà xe 2 và 3: (20,00 x45,00) x 2 = 1.800,00 m2
· Khối nhà xe 4: 10,00  x 35,00 = 350,00 m2
· Khối nhà xe 5: 15,00  x 45,00 = 675,00 m2
· Khối nhà xe 6:10,00  x 45,00 = 450,00 m2
Hạ tầng kỹ thuật:
· Tường rào, cổng: 2.286 m2
· Bãi xe ô tô: 3.910 m2
· Khu xử lý nước thải: 2.500 m2
· Đất dự trữ khu học tập: 40.050 m2
· Đất cây xanh – bãi cỏ - lồi đi nội bộ: 185.853,6 m2
· Đất giao thông chính: 35.987 m2
Thiết bị:
Chi phí thiết bị chiếm khoảng 6,12% chi phí xây dựng (Theo 439/QĐ-BXD ngày 26/4/2013 về suất vốn đầu tư năm 2013 của Bộ Xây dựng).
1.2. [bookmark: _Toc375811912][bookmark: _Toc526725012][bookmark: _Toc526778076]Các chế độ, chính sách 
Trường là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo tinh thần Nghị định 43/2006/NĐ-CP và Thông tư số 71/2006/TT-BTC.
Xây dựng phương án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định này.
Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ.
Tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật; đảm bảo các chế độ, quyền lợi về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đối với người lao động của nhà trường theo quy định của pháp luật. 
Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê, quản lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật, phản ảnh đầy đủ, kịp thời toàn bộ các khoản thu, chi của đơn vị trong sổ sách kế toán. Thực hiện các quy định về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động sự nghiệp của nhà trường theo quy định hiện hành.
Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính theo quy định hiện hành.
Đề xuất và trình Hiệu trưởng giải pháp tăng thêm nguồn thu và phương án nhằm tăng nguồn thu cho Trường, điều tiết tăng các bồi dưỡng đào tạo cán bộ viên chức, tăng quỹ phúc lợi và quỹ thu nhập tăng thêm nhằm nâng cao các chỉ tiêu đời sống cho cán bộ - giáo viên - nhân viên.
1.3. [bookmark: _Toc375811913][bookmark: _Toc526725013][bookmark: _Toc526778077]Giải pháp thực hiện
Tăng cường các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động để tăng nguồn thu.
Đẩy mạnh ưu tiên các họat động NCKH ứng dụng, chuyển giao có thu.
Đổi mới tư duy tài chính và cơ sở vật chất. Tăng cường hiệu quả công tác tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chủ động quản lý kế hoạch tài chính.
Tiết kiệm các khoản chi phí để tập trung tài chính cho các chương trình phát triển của nhà trường.
Lập dự án vay vốn ưu đãi, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ tài chính của các chương trình, các tổ chức trong và ngoài nước.
Xây dựng chiến lược và lộ trình cụ thể trong việc xây dựng, phát triển nhà trường đến năm 2025, chú trọng tính khả thi trong dự án chiến lược để thành phố và các cơ quan chức năng hỗ trợ, ghi vốn nhằm nhanh chóng thực hiện các hạng mục đúng tiến độ.
1.4. [bookmark: _Toc375811914][bookmark: _Toc526725014][bookmark: _Toc526778078]Hệ thống chỉ tiêu
Tổng mức đầu tư dự kiến cho cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo đội ngũ, hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển công tác đào tạo và hoạt động đoàn hội từ năm 2019 đến năm 2025 là 2.254,97 tỷ đồng. Phân kỳ qua các năm:
[bookmark: _Toc526013767][bookmark: _Toc526724266][bookmark: _Toc526725015][bookmark: _Toc526725463][bookmark: _Toc526778079]Bảng 25: Giá trị đầu tư cho từng hạng mục từ năm 2019- 2025
								Đơn vị tính: Tỷ đồng.
	STT
	Nội dung
	Tổng giá trị đầu tư
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	1
	Phát triển cơ sở vật chất cơ sở 1
	454,56
	16,99
	4,97
	163,01
	60,74
	107,66
	82,14
	19,05

	2
	Phát triển cơ sở vật chất cơ sở 2
	1.273,77
	50,00
	50,00
	37,11
	176,93
	314,81
	381,74
	263,19

	3
	Thiết bị đào tạo 
	432,72
	2,98
	240,63
	29,91
	30,20
	49,77
	31,64
	47,59

	4
	Đầu tư cơ sở vật chất xây dựng Nhà trường thông minh
	71,20
	49,20
	22,00
	
	
	
	
	

	5
	Phát triển đội ngũ
	8,30
	0,74
	0,92
	1,02
	1,12
	1,30
	1,60
	1,60

	6
	Hoạt động khoa học và công nghệ
	4,54
	0,56
	0,59
	0,63
	0,66
	0,68
	0,71
	0,73

	7
	Công tác phát đào tạo
	3,25
	0,55
	0,55
	0,55
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	8
	Hoạt động hợp tác quốc tế
	4,54
	0,56
	0,59
	0,63
	0,66
	0,68
	0,71
	0,73

	9
	Công tác phát triển Đoàn hội
	2,08
	0,22
	0,24
	0,27
	0,29
	0,32
	0,35
	0,39

	 
	
	2.254,97
	121,79
	320,50
	233,12
	271,00
	475,61
	499,28
	333,67


Trong đó:
· Đầu tư cho phát triển cơ sở vật chất: nhà xưởng, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, cơ sở hạ tầng tăng dần qua từng năm. Tổng mức đầu tư từ 2019 đến năm 2025 là 454,56 tỷ đồng (cơ sở 1) và 1.273,77 tỷ đồng (cơ sở 2).
· Nâng cấp, trang bị mới các xưởng thực tập tại các khoa nghề. Tổng mức đầu tư từ 2019 đến năm 2025 là 432,72 tỷ đồng.
· Đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin và thiết bị chuyên môn phục vụ xây dựng Nhà trường thông minh từ năm 2019 điến năm 2020 là 71,2 tỷ đồng.
· Tăng cường phát triển đội ngũ, bồi dưỡng chuyên môn phục vụ yêu cầu đào tạo. Tổng mức đầu tư từ 2019 đến năm 2025 là 8,3 tỷ đồng.
· Ngân sách phát triển công tác Đoàn hội: Tổng mức đầu tư từ 2019 đến năm 2025 là 2,08 tỷ đồng.
· Ngân sách phát triển công tác đào tạo: Tổng mức đầu tư từ 2019 đến năm 2025 là 3,25 tỷ đồng.
· Ngân sách đầu tư NCKH và phát triển công nghệ: Tổng mức đầu tư từ 2019 đến năm 2025 là 4,54 tỷ đồng.
· Ngân sách hoạt động hợp tác quốc tế. Tổng mức đầu tư từ 2019 đến năm 2025 là 4,54 tỷ đồng.
1.5. [bookmark: _Toc526725016][bookmark: _Toc526778080]Phân kỳ tổng mức đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo đội ngũ theo hạng mục và qua các năm cụ thể như sau:
1.5.1. Phân kỳ mức đầu tư về cơ sở vật chất:
Căn cứ pháp lý:
· TCVN 3981: 1985 – Trường Đại học - Tiêu chuẩn thiết kế;
· TCVN 4602: 2012 – Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế; 
· TCVN 9210: 2012 – Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế; 
· QĐ 155/2005/QĐ-TTg ngày 23/6/2005 của Chính phủ đến năm 2010 giải quyết chỗ ở cho HSSV; 
· Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ về một số cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị: 4m²/người. 
* Cơ sở 1: Xây mới và nâng cấp một số công trình phục vụ đào tạo tại địa chỉ 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Quận Tân Bình, trên diện tích 5,0646 ha. 
[bookmark: _Toc526013768][bookmark: _Toc526724267][bookmark: _Toc526725017][bookmark: _Toc526725465][bookmark: _Toc526778081]Bảng 26: Phân kỳ đầu tư Cơ sở vật chất tại cơ sở 1 từ năm 2019-2025
                                                                                        Đơn vị tính: tỷ đồng
	TT
	Hạng mục
	Diện tích xây dựng
	Quy mô xây dựng
	Tổng kinh phí
	Thành tiền giá xây dựng

	
	
	
	
	
	năm 2019
	năm 2020
	năm 2021
	năm 2022
	năm 2023
	năm 2024
	năm 2025

	1
	Tòa nhà Công nghệ Thông tin và Thư viện
	572 m2 x 6 =3.433m2
	6 tầng
	34,022
	 
	 
	0,68
	29,94
	3,402
	 
	 

	2
	Tòa nhà Khoa Cơ khí
	3,678 m2 x 5 =18.390m2
	5 tầng
	182,253
	 
	1,823
	162,21
	18,225
	 
	 
	 

	3
	Khoa Điện – Điện tử
	2,031 m2 x 1 =2.031m2
	1 tầng
	20,128
	16,986
	3,142
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tòa nhà Khoa Động lực
	2,317 m2 x 5 =11.585m2
	5 tầng
	114,812
	 
	 
	 
	1,148
	102,18
	11,481
	 

	5
	Khu lớp học lý thuyết
	378 m2 x 3 =1.134m2
	3 tầng
	11,238
	 
	 
	 
	 
	 
	0,112
	11,126

	6
	Ký túc xá Sinh viên
	1,333 m2 x 6 =7.998 m2
	1 tầng hầm và 5 tầng lầu
	79,264
	 
	 
	 
	 
	0,793
	70,545
	7,926

	7
	Nhà thi đấu đa năng
	1,296m2 x 1 = 1.296 m2
	1 tầng
	12,843
	 
	 
	0,128
	11,431
	1,284
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	454,56
	16,986
	4,965
	163,01
	60,744
	107,66
	82,138
	19,052


* Cơ sở 2: Các cơ sở phục vụ đào tạo của Phân hiệu CĐKT Lý Tự Trọng tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi phân bố hợp lý trên diện tích 33,7 ha. 
[bookmark: _Toc526724268][bookmark: _Toc526725018][bookmark: _Toc526725466][bookmark: _Toc526778082][bookmark: _Toc526013769]Bảng 27: Phân kỳ mức đầu tư Cơ sở vật chất tại cơ sở 2 từ năm 2025-2030
Đơn vị tính: tỷ đồng
	Stt
	Hạng mục
	Diện tích xây dựng
	Mục đích sử dụng
	Tổng  kinh phí
	Thành tiền giá xây dựng

	
	
	
	
	
	năm 2019
	năm 2020
	năm 2021
	năm 2022
	năm 2023
	năm 2024
	năm 2025

	1
	Đền bù giải tỏa mặt bằng
	 
	 
	100
	50
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khu nhà làm việc + Khu lý thuyết + Phụ trợ
	24.830 m²
	Làm việc + Học lý thuyết + phòng thí nghiệm, hội trường … 
	246,076
	 
	 
	2,461
	81,205
	81,205
	81,205
	 

	3
	Khu xưởng thực hành
	11.010 m²
	Các ngành học 
	109,114
	 
	 
	1,091
	64,377
	43,646
	 
	 

	4
	Trung tâm nghiên cứu
	9.545 m²
	 
	94,596
	 
	 
	 
	 
	 
	47,298
	47,298

	5
	Khu liên hợp thể dục thể thao+Nhà giáo dục thể chất
	4.300 m²
	Sân bóng, Hồ bơi, Nhà thi đấu thể thao đa năng, giáo dục thể chất
	42,615
	 
	 
	 
	 
	0,426
	25,143
	17,046

	6
	Ký túc xá
	17.920 m²
	Lưu trú HSSV
	177,594
	 
	 
	 
	1,776
	58,606
	58,606
	58,606

	7
	Khu nhà phục vụ sinh hoat
	10.750 m²
	Nhà ở công vụ, nhà ăn
	106,538
	 
	 
	 
	 
	 
	53,269
	53,269

	8
	Thư viện
	7.810 m²
	 
	77,4
	 
	 
	 
	0,774
	45,666
	30,96
	 

	9
	Sân bãi, cây xanh
	167.527 m2
	 
	171,082
	 
	 
	 
	 
	56,457
	56,457
	58,168

	
	Tường rào + cổng
	2.107
	 
	4,753
	 
	 
	4,753
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường đi, cây xanh, thảm cỏ
	31.176 m2
	 
	144,005
	 
	 
	28,801
	28,801
	28,801
	28,801
	28,801

	TỔNG CỘNG
	1.273,77
	50,00
	50,00
	37,11
	176,93
	314,81
	381,74
	263,19


1.5.2. Phân kỳ đầu tư về trang thiết bị:
1.5.2.1. Thiết bị đào tạo
[bookmark: _Toc526013770][bookmark: _Toc526724269][bookmark: _Toc526725019][bookmark: _Toc526725467][bookmark: _Toc526778083]Bảng 28: Phân kỳ mức đầu tư Thiết bị đào tạo từ năm 2019-2025
								Đơn vị tính: tỷ đồng
	TT
	Nghề đầu tư
	Tổng giá trị
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	1
	Công nghệ Ô tô
	90,19
	0,84
	9,57
	9,12
	30,20
	22,51
	17,95
	 

	2
	Cơ khí chế tạo
	225,98
	 
	199,67
	 
	 
	 
	 
	26,31

	3
	Công nghệ KT Cơ khí
	20,25
	 
	
	 
	 
	20,25
	 
	 

	4
	Điện công nghiệp
	17,96
	 
	10,95
	
	 
	7,01
	 
	 

	5
	Cơ điện tử
	32,54
	0,70 
	10,56
	 
	 
	 
	 
	21,28

	6
	Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử
	11,90
	0,72
	 
	11,18
	 
	 
	 
	 

	7
	Quản trị mạng máy tính 
	33,90
	0,72
	9,88
	9,61
	 
	 
	13,69
	 

	 
	Tổng
	432,72
	2,98
	240,63
	29,91
	30,20
	49,77
	31,64
	47,59


1.5.2.2. Đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin và thiết bị xây dựng Nhà trường thông minh
[bookmark: _Toc526013771][bookmark: _Toc526724270][bookmark: _Toc526725020][bookmark: _Toc526725468][bookmark: _Toc526778084]Bảng 29: Giá trị Đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin và thiết bị xây dựng Nhà trường thông minh từ 2019-2025
								Đơn vị tính: tỷ đồng
	TT
	Nội dung đầu tư
	Tổng giá trị
	Năm 2019
	Năm 2020

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT
	3,20
	3,20
	

	2
	Trung tâm điều hành
	26,00
	26,00
	

	3
	Hệ thống phần mềm
	15,00
	10,00
	5,00

	4
	Thiết bị đào tạo, chuyên môn
	27,00
	10,00
	17,00

	
	TỔNG CỘNG
	71,20
	49,20
	22,00


1.5.3. Phân kỳ mức đầu tư về phát triển đội ngũ:
[bookmark: _Toc526013772][bookmark: _Toc526724271][bookmark: _Toc526725021][bookmark: _Toc526725469][bookmark: _Toc526778085]Bảng 30: Phân kỳ mức đầu tư về phát triển đội ngũ từ năm 2019-2025
      							Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Nội dung
	Tổng kinh phí
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	[bookmark: _GoBack] Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ
	8,3
	0,74
	0,92
	1,02
	1,12
	1,3
	1,6
	1,6


1.5.4.  Phân kỳ mức đầu tư về hoạt động khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên:
[bookmark: _Toc526013773][bookmark: _Toc526724272][bookmark: _Toc526725022][bookmark: _Toc526725470][bookmark: _Toc526778086]Bảng 31: Phân kỳ mức đầu tư về hoạt động khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên từ năm 2019-2025
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Nội dung
	Tổng 
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	Kinh phí 
	4,543
	0,556
	0,594
	0,628
	0,657
	0,677
	0,705
	0,726


1.5.5.  Phân kỳ mức đầu tư về phát triển công tác đào tạo và dự án nâng cao chất lượng đào tạo:
[bookmark: _Toc526013774][bookmark: _Toc526724273][bookmark: _Toc526725023][bookmark: _Toc526725471][bookmark: _Toc526778087]Bảng 32: Phân kỳ mức đầu tư về phát triển công tác đào tạo và dự án nâng cao chất lượng đào tạo từ năm 2019-2025
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Nội dung
	Tổng 
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	Kinh phí 
	3,25
	0,55
	0,55
	0,55
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


1.5.6. Phân kỳ mức đầu tư cho chương trình tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học	
[bookmark: _Toc526013775][bookmark: _Toc526724274][bookmark: _Toc526725024][bookmark: _Toc526725472][bookmark: _Toc526778088]Bảng 33: Phân kỳ mức đầu tư cho chương trình tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học từ năm 2019 - 2025
							           Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Nội dung
	Tổng 
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	Kinh phí 
	4,543
	0,556
	0,594
	0,628
	0,657
	0,677
	0,705
	0,726


1.5.7. Phân kỳ kinh phí hoạt động Đoàn – Hội và hoạt động ngoại khóa khác cho HSSV:
[bookmark: _Toc526013776][bookmark: _Toc526724275][bookmark: _Toc526725025][bookmark: _Toc526725473][bookmark: _Toc526778089]Bảng 34: Phân kỳ kinh phí hoạt động Đoàn – Hội và hoạt động ngoại khóa khác cho HSSV từ năm 2019-2025
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Nội dung
	Tổng 
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	Kinh phí
	2,082
	0,22
	0,242
	0,266
	0,292
	0,321
	0,353
	0,388



							Người viết thu hoạch



							      Châu Văn Bảo
